
https://v3.camscanner.com/user/download


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Đắk Mil, ngày       tháng     năm 2025 

GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

Tên cổ đông:………………………………………………………………Mã cổ đông:……………….. 

Số CCCD/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày…………………Tại………………................. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:……………………………Fax:……………………………....Email:…………..........…… 

Tổng số cổ phần sở hữu:………………………………………………………………………………... 

(bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….) 

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An tổ chức vào 

13 giờ 30 ngày 25/04/2025 tại Văn Phòng Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 
 

 

 

Xin vui lòng gửi bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 22/04/2025 

Trụ sở chính:  Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

Điện thoại:  02613.747.053 Email: congtycaphethuanan.tan@gmail.com 

Liên hệ:                     Ms. Ngân                ĐTDĐ: 0849788448 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Mil, ngày       tháng     năm 2025 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

Tên cổ đông:…………………………………………………………………Mã cổ đông:……………………………. 

Số CCCD/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày…………………….Tại……………….................................... 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức): 

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:……………………………Chức vụ:………………………………………….. 

- Số CCCD:…………………...Ngày cấp:……………………………Nơi cấp:………………………………………... 

Tổng số cổ phần sở hữu:………………………………………………………………………………........................... 

(bằng chữ:……………………………………………….……………………………………………..………………..) 

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho: 

Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………….. 

Số CCCD:…………………………..Cấp ngày……………………………Tại………………..................................... 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê 

Thuận An tổ chức vào 13h30 ngày 25/04/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ 

đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện 

hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Cà phê Thuận An.  

NGƯỜI ỦY QUYỀN     NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

 

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại 

hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau. 

 
Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 22/04/2025 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

Trụ sở chính:  Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

Điện thoại:  02613.747.053 Email: congtycaphethuanan.tan@gmail.com 

Liên hệ:                     Ms. Ngân                ĐTDĐ: 0849.788.448 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Mil, ngày       tháng     năm 2025 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

  

Tên cổ đông:……………………………………………………………Mã cổ đông:……………..................... 

Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày………………Tại………………................................. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….. 

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức): 

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:……………………………Chức  vụ:………………………………….. 

- CMND:…………………...Ngày cấp:……………………………Nơi cấp:………………………………… 

Tổng số cổ phần sở hữu:………………………………………………………………………………................ 

(bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..............) 

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau): 

  Ông ……………….        CMND: .................             Ngày cấp: .................     Nơi cấp: .......................      

  Ông ……………….        CMND: .................             Ngày cấp: .................     Nơi cấp: .......................        

  Ông ……………….        CMND: .................             Ngày cấp: .................     Nơi cấp: .......................      

  Ông ……………….        CMND: .................             Ngày cấp: .................     Nơi cấp: .......................          

  Ông ……………….        CMND: .................             Ngày cấp: .................     Nơi cấp: .......................         

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần 

Cà phê Thuận An tổ chức vào 13h30 ngày 25/04/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại 

hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định 

hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Cà phê Thuận An. 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN     NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 
 

 

 

 

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 25/04/2025 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

Trụ sở chính:  Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

Điện thoại:  02613.747.053 Email: congtycaphethuanan.tan@gmail.com 

Liên hệ:                     Ms. Ngân                ĐTDĐ: 0849788448 

 

 

mailto:congtycaphethuanan.tan@gmail.com


CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÀ PHÊ THUẬN AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2025/QĐ-HĐQT Thuận An, ngày …… tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) 
 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An; 

Căn cứ Nghị Quyết số ……/2025/NQ-HĐQT ngày ……/04/2025 của Hội đồng 

quản trị về việc thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 

Công ty CP cà phê Thuận An, gồm các thành viên có tên trong Danh sách kèm theo.  

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025: 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP cà 

phê Thuận An theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Tập hợp, soạn 

thảo các văn kiện phục vụ Đại hội; Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội và công 

tác hậu cần phục vụ Đại hội; 

- Trưởng Ban chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội; Phó Ban thường trực 

tham mưu, giúp việc Trưởng Ban và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng 

Ban khi Trưởng Ban vắng mặt tại văn phòng Công ty; Trưởng Ban quyết định bổ 

sung, thay thế thành viên Ban theo đề xuất của Phó Ban thường trực; Các thành 

viên Ban tổ chức đại hội chịu sự điều hành của Trưởng Ban và Phó Ban trong tất 

cả các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội; Sau khi bế mạc Đại hội, Ban Tổ chức 

sẽ tự động giải thể. 

Điều 3: Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, các thành viên Ban Tổ 

chức Đại hội và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các Phòng/Ban thuộc Công ty; 

- Lưu VT; VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Tuấn Long 

DỰ THẢO 



DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số ……/2025/QĐ-HĐQT ngày ……/04/2025) 

 

TT Tên Thành viên Chức vụ công tác 
Chức vụ trong 

BTC Đại hội 

I Ban tổ chức Đại hội 

1 Ông Bùi Tuấn Long Chủ tịch HĐQT Trưởng BTC Đại hội 

2 Ông Lê Văn Một TV HĐQT- Giám đốc Phó BTC Đại hội 

3 Bà Trịnh Thị Mai Dung TV HĐQT Thành viên BTC 

4 Ông Võ Công Quang Phó CVP Phụ trách Thành viên BTC 

II Ban KTTC Cổ đông – Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu 

1 Ông Phạm Thành Tuấn Phụ trách P.KT-NV Trưởng ban 

2 Ông Trần Ngọc Nguyên Phó trưởng P.KT-NV Thành viên 

3 Ông Nguyễn Văn Phúc Kế toán viên Thành viên 

III Ban Thư Ký 

1 Bà Lê Thị Định Kế toán trưởng Trưởng ban 

2 Bà Phan Lê Kim Ngân Phó CVP Thành viên 

IV Tổ giúp việc 

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Văn Thư Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Xuân Hà Tạp vụ Thành viên 

3 Ông Hoàng Thống Nhất Bảo vệ Thành viên 

4 Ông Nguyễn Trọng Phúc Bảo vệ Thành viên 

5 Ông Nguyễn Văn Dửng CV phòng KT – NV Thành viên 

6 Bà Lê Thị Thanh Thương CV phòng KT – NV Thành viên 

7 Bà Lê N. Linh Đan CV phòng TC-KT Thành viên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÀ PHÊ THUẬN AN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /2025/QĐ-HĐQT Thuận An, ngày …… tháng 04 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: Phân công soạn thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) 
       

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An; 

Căn cứ Nghị Quyết số ……/2025/NQ- HĐQT ngày ……/04/2025 của Hội đồng 
quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số ……/2025/QĐ- HĐQT ngày ……/04/2025 của Hội đồng 

quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công soạn thảo văn kiện Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025 của Công ty CP cà phê Thuận An như sau: 

Stt Tên tài liệu 
Thực hiện  

soạn thảo 

Ghi 

chú 

1.  Thông báo mời họp  Văn phòng  

2.  Chương trình nghị sự Văn phòng  

3.  Quyết định & Quy chế làm việc của ĐH Văn phòng  

4.  
Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ 

Giấy uỷ quyền theo nhóm tham dự ĐHCĐ 
Văn phòng  

5.  Phiếu đóng góp ý kiến Văn phòng  

6.  Phiếu xác nhận tham dự Đại hội  Văn phòng  

7.  Thông báo chốt danh sách cổ đông Văn phòng  

8.  
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh 

năm 2025 
Văn phòng  

9.  Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 P.TC-KT  

10.  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 
Ban kiểm 

soát 
 

11.  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 
Ban kiểm 

soát 
 

DỰ THẢO 
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Stt Tên tài liệu 
Thực hiện  

soạn thảo 

Ghi 

chú 

12.  
Tờ trình về  Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế 

hoạch thù lao năm 2025 

P.TC-KT 

Ban kiểm 

soát 

 

13.  Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 P.TC-KT  

14.  Thẻ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (màu hồng) Văn phòng  

15.  Danh sách cổ đông tham dự Đại hội Văn phòng  

16.  Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Văn phòng  

17.  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Văn phòng  

18.  Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ban thư ký  

19.  QĐ thành lập Ban KTTC cổ đông 
Ban  

KTTC CĐ 
 

20.  Kịch bản Đại hội  Ban tổ chức  

21.  Biên bản kiểm phiếu 
Ban kiểm 

phiếu 
 

 Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2025: 

- Soạn thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công 

ty CP Cà phê Thuận An theo phân công của Ban tổ chức trung thực, chính 

xác, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Thời hạn hoàn thành: trước ngày 04/04/2025; 

- Đầu mối tiếp nhận dự thảo văn kiện Đại hội. 

Điều 3: Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, các thành viên Ban Tổ 

chức Đại hội và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Các Phòng/Ban thuộc Công ty; 

- Lưu VT; VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

                     Bùi Tuấn Long 

  

 

 



 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) 
       

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 
 

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; 

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thuận An được 

Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/06/2020, được sửa đổi, bổ sung 

ngày 22/04/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, bao gồm các cá nhân 

có tên sau đây: 

1. Ông: Phạm Thành Tuấn - Phụ trách P. KT-NV Trưởng ban  

2. Ông: Trần Ngọc Nguyên - PT P.KT-NV Thành viên 

3. Ông: Nguyễn Văn Phúc - Kế toán viên Thành viên 

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025 có nhiệm vụ:  

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 theo quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo 

tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ 

tự động giải thể. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025, các thành viên Ban Kiểm tra 

tư cách Cổ đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT; VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Tuấn Long 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 
 

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

         Tel: 0849.788.448                      *     Fax: …………….. 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

I  Công tác chuẩn bị  

1 

13h-13h30 

Đón tiếp đại biểu. Ban Tổ chức 

2 
Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông và nhận tài liệu. 
Ban Tổ chức 

II  Khai mạc:  

3 

13h30 – 14h45 

Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu CT.HĐQT 

4 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Ban KTTC Cổ đông 

5 
Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại 

hội: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. 

Dẫn chương 

trình/Đoàn Chủ tịch 

6 Thông qua Chương trình Đại hội 
Dẫn chương 

trình/Đoàn Chủ tịch 

7 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết. 
Dẫn chương 

trình/Đoàn Chủ tịch 

III  Nội dung Đại hội:  

8 14h45 – 14h55 
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 

2024, phương hướng hoạt động năm 2025. 
Đại diện HĐQT  

9 14h45 -15h20 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2024 và phương hướng triển khai kế hoạch 2025. 

Lê Văn Một 

Giám đốc 

10 15h20 – 15h30 
Báo cáo kết qủa hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, 

phương hướng năm 2025. 
Đại diện BKS 

11 15h30-15h40 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã kiểm toán. 
Lê Thị Định 

Kế toán trưởng 

DỰ THẢO 



2 

 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

12 15h40 – 15h50 

- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, 

BKS năm 2024; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS 

năm 2025 

Đoàn Chủ tịch 

13 15h50 – 16h00 
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 

Lê Thị Định 

Kế toán trưởng 

14 16h00 - 16h10 
Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2024. 
Đại diện BKS 

15 16h10 – 16h40 

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo 

của Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của 

HĐQT, BKS 

Đoàn Chủ tịch 

16 16h40 -16h50 
Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 

của Đai hội 
Ban Kiểm phiếu 

17 16h50 – 17h10 Đại hội nghỉ giải lao  

18 17h10 – 17h35 
Thông qua Biên bản yết Đại hội đồng cổ đông – Biểu 

quyết 

Ban Thư ký-Ban 

Kiểm phiếu 

19 17h35 – 17h50 
Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – 

Biểu quyết 

Ban Thư ký-Ban 

Kiểm phiếu 

20 17h50 – 18h00 Bế mạc Đại hội Đoàn Chủ tịch 

        

           TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

           CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 
 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An. 

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điểu 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định 

tại Quy chế này. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Điều kiện tham dự Đại hội 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An theo danh sách 

chốt tại thời điểm chốt danh sách là ngày 16/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham 

dự hợp lệ. 

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội. 

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: 

- Thông báo mời họp; 

- Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu; 

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). 

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ 

trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết màu hồng 

bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc 

được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương 

ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến). 

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 

quyền cho người khác tham dự Đại hội. 

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý 

của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần 

trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề 

đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự 

Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 
 

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

Tel: 02613.747.053                   *     Fax: …………….. 
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e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo 

đúng quy định tại Điều lệ Công ty. 

f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo 

cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết. 

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn 

chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi 

hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết 

còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của 

những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. 

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội 

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp 

ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. 

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định 

thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông 

hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối 

chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 12 giờ 00 ngày 09/05/2025; 

Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết 

quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. 

Điều 7. Ban thư ký Đại hội 

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông 

qua tại Đại hội. 

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm: 

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội. 

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông 

báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.  

Điều 8. Ban Kiểm phiếu 

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa 

chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; 

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa 

và Ban thư ký; 

CHƯƠNG III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội 
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Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 

50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 13 giờ 

30 ngày 09/05/2025. 

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. 

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy 

ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần 

sở hữu và đại diện.  

2. Cách thức biểu quyết:  

a. Biểu quyết bằng cách Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng): Một số vấn đề cổ đông thực 

hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: 

Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể: 

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua 

Chương trình nghị sự; 

- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội; 

- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị. 

b. Biểu quyết bằng cách ghi (dánh dấu) trên thẻ biểu quyết: các nội dung chi tiết được 

ghi trên Thẻ biểu quyết (màu hồng) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương 

ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề sau: 

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng triển khai 

kế hoạch 2025. 

- Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 đã được kiểm toán. 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động 

năm 2025. 

- Báo cáo kết qủa hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động 

năm 2025. 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. 

- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024; đề xuất thù lao, 

tiền lương HĐQT, BKS năm 2025. 

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 

năm 2025. 

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ 

tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội. 

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được 

Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội. 

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được 

thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất 

cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông 

qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả 

các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận: 
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- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. 

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ 

của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại 

dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông 

ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường 

hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi 

bế mạc cuộc họp. 

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại 

Công ty. 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà 

phê Thuận An ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành./. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 
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   CÔNG TY CỔ PHẦN 

   CÀ PHÊ THUẬN AN 

Số: ..../BC-TAN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Thuận An, ngày ……  tháng 02 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;          

 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024; 

 Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024; 

 Công ty Cổ phần cà phê Thuận An báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 

2024 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 

  

 I. Đặc điểm tình hình chung 

1. Đặc điểm tình hình Công ty 

 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chính thức hoạt động theo mô hình Công 

ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000173846 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 25/07/2019 với mức vốn điều lệ ban đầu hoạt động dưới hình thức 

Công ty cổ phần là 16.136.900.000 đồng. 

- Bộ máy hoạt động Công ty gồm: Bộ máy hoạt động Công ty gồm: Hội 

đồng quản trị 03 người, Ban kiểm soát 03 người, Ban giám đốc 01 người, 04 

phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng, TC-KT, KT-NV và KH-KD) 18 người, 

03 đội sản xuất 63 người.  

- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cà phê; Sản xuất và chế biến 

cà phê; Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; Trồng cây ăn quả; Mua bán vật 

tư nông nghiệp, kinh doanh thực phẩm. 

2. Tổng quan về kinh tế Vĩ mô và môi trường kinh doanh ngành nông 

sản năm 2024 

2.1. Tổng quan về kinh tế Vĩ mô 

DỰ THẢO 
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Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh 

tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, 

căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, hàng 

hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, 

thiếu vững chắc; tổng cầu, đầu tư toàn cầu sụt giảm; tỷ giá, lãi suất biến động khó 

lường; thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng 

diễn biến phức tạp. 

Ở trong nước, chúng ta vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến 

động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều 

năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, 

phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục thiên tai gây hậu quả nặng nề và còn kéo 

dài tại nhiều địa phương.  

Tuy nhiên; Kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, 

tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn được bảo đảm (có 

thặng dư cao); nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi ngân 

sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn giới hạn cho phép. Tăng trưởng ước 

cả năm đạt 6,8 - 7%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực 

và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao. Chỉ số giá tiêu 

dùng (CPI) bình quân tăng 3,88%. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.025,4 nghìn tỷ 

đồng, vượt kế hoạch khoảng 19-20%, tăng thu đạt ít nhất 300 nghìn tỷ đồng, trong 

khi ước cả năm miễn, giảm, gia hạn gần 200 nghìn tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, tiền 

thuê đất. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, đầu tư công có trọng tâm, trọng 

điểm, không dàn trải. Tập trung triển khai nhiều dự án, công trình quan trọng, 

trọng điểm. Thu hút đầu tư FDI là điểm sáng, vốn thực hiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 

8,9%, cao nhất nhiều năm qua, trong khi đầu tư toàn cầu sụt giảm. 

 2.2. Môi trường kinh doanh ngành nông sản năm 2024 

Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 

(bão Yagi) vào đầu tháng 9/2024, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị, kết thúc năm 2024, ngành nông nghiệp vẫn đạt được mức tăng trưởng bứt phá, 

góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn nền kinh tế… 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất 

toàn ngành nông nghiệp năm 2024 tăng 3,3% so với năm 2023, trong đó: trồng 

trọt tăng 1,7 - 1,9%; chăn nuôi tăng 5,3 - 5,5%; thủy sản tăng 5,0 - 5,2%; lâm 

nghiệp tăng 4,0 - 4,2%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 
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ước đạt mức cao kỷ lục 62,4 tỷ USD, tăng 18,5%; xuất siêu 18,6 tỷ USD, tăng 

53,1% so với năm 2023. 

Đối với mặt hàng cà phê, xuất khẩu năm 2024 đạt 1,32 triệu tấn, với kim ngạch 

kỷ lục 5,48 tỷ USD, dù giảm 18,8% về khối lượng nhưng tăng 29,18% về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2023. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2024 đạt 4.037 

USD/tấn, tăng 56,9% so với năm 2023. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thu cà phê 

trong nước với nhiều doanh nghiệp và đại lý thu mua rộng khắp nên việc mua bán 

cà phê nhân xô rất thuận lợi. 

Ngoài ra, Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cà phê lớn, theo dữ liệu 

từ Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), tiêu thụ cà phê bình quân đầu người 

tăng từ 1,7 kg cà phê năm 2015 lên gần 3 kg cà phê trong năm 2023, trong thời 

gian qua, lượng cà phê tiêu thụ trên thị trường nội địa đang tăng và hiện đã chiếm 

trên 10% sản lượng cà phê cả nước. Dự báo đến năm 2025, tiêu thụ nội địa đạt 

270.000 - 300.000 tấn/năm. Trước nhu cầu ngày càng tăng của thị trường nội địa, 

nên tiềm năng và cơ hội phát triển của ngành cà phê cả nước nói chung và của 

Công ty nói riềng là rất lớn.  

Đánh giá kết quả của ngành nông nghiệp năm 2024, đây là kết quả của quá 

trình nỗ lực chuyển đổi tư duy, chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị, chuyển đổi xanh; đồng thời là kết quả của quá trình đàm phán, 

mở cửa thị trường cho nhiều loại nông sản chủ lực. 

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, với mục tiêu duy trì, phát triển 

ổn định toàn diện Công ty; tập thể Ban giám đốc, CBCNV và người lao động toàn 

Công ty đã nổ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 

2024 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: 

  1.  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính 

Bảng 1. Tổng hợp doanh thu - chi phí– lợi nhuận năm 2024 

TT Hạng mục nội dung  
ĐV 

tính 
 

Thực 

hiện  

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

đầu 

năm 

2024 

Tổng 

thực 

hiện 

năm 

2024 

% 

HT 

KH 

năm 

2024 

+/- 

SV năm 

trước  

% + - 

SV 

năm 

trước  

A Tổng doanh thu Triệu  18.347  20.148   23.848  118%  5.501    30% 

1 Doanh thu thuần về bán hàng, 

cung cấp dịch vụ 
Triệu 17.872  20.148   22.640   112%  4.768   

2 Doanh thu hoạt động tài chính Triệu          

4 Thu nhập khác Triệu    475      1.208        733   
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B Tổng chi phí Triệu 16.923  19.190   18.673  97%  1.751  10% 

1 Giá vốn hàng bán Triệu 12.317  14.152   12.632  89%     315   

2 Chi phí bán hàng Triệu 34           62          28   

3 Chi phí QLDN Triệu 3.858    4.700     4.812  102%     954   

4 Chi phí tài chính Triệu 51 338       309  91%     258   

5 Chi phí khác Triệu 662         858        196   

C Lợi nhuận trước thuế Triệu 1.432    2.178     5.175  238%  3.743  261% 

D Thuế TNDN  Triệu 42         144        102  243% 

F Lợi nhuận sau thuế Triệu 1.390    2.178     5.031  231%  3.641  262% 

G Vốn điều lệ Triệu 16.136    16.136        

H Vốn chủ sở hữu Triệu     22.189        

* Đánh giá so với việc thực hiện kế hoạch  

- Doanh thu năm 2024 chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp như: sản xuất  bắp giống; sản xuất cà phê và sachi, năm 2024 công tác chỉ 

đạo sản xuất bắp giống sát sao, kiểm soát được dịch bệnh, cỏ xử lý kịp thời cũng 

như việc bón phân đúng thời điểm giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt cho năng 

suất cao hơn so với dự kiến vượt kế hoạch đã xây dựng, cũng vì thế chi phí giá 

vốn tiết kiệm được hơn 20% so với kế hoạch, đối vối sản xuất cà phê mặc dù thời 

tiết không thuận lợi, hạn hán đầu năm 2023-2024 kéo dài, việc chỉ đạo bón phân, 

tưới nước chưa đi sâu, đi sát dẫn đến một số lô cà phê tụt sản lượng có lô tụt sản 

lượng hơn 50% so với vụ mùa năm 2023-2024; Tuy nhiên, do vụ mùa năm nay 

giá cà phê tăng cao dẫn đến doanh thu từ sản xuất cà phê cũng tăng cao so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Kết quả doanh thu đạt 118%/ kế hoạch năm 2024, LNTT đạt 238%/ KH 

năm 2024. 

 - Chi phí: Tổng chi phí kinh doanh năm 2024, do năm nay thời tiết mùa khô 

kéo dài làm tăng chi phí tưới cà phê, đồng thời thời tiết không thuận lợi sâu bệnh 

phát triển mạnh cũng làm phát sinh chi phí BVTV, mặc dù công ty đã quản lý tốt 

các chi phí trong sản xuất nhưng tổng chi phí chiếm tới 97% so với kế hoạch; Tuy 

nhiên tổng doanh thu năm 2024 tăng 30% so với năm 2023 (năm 2023 tổng chi 

phí/tổng doanh thu 92%, năm 2024 tổng chi phí/tổng doanh thu 78%). 

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 5.175 triệu đồng, đạt 238% kế hoạch năm, do 

Công ty quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh (tiết kiệm chi phí sản xuất, tuân 

thủ định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý tốt vật tư tồn kho, nâng cao năng suất lao 

động,…), năng suất vườn bắp giống đạt năng suất cao 5,9 tấn/ha so với kế hoạch 
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4,5 tấn/ha. Ngoài ra giá cà phê năm nay tăng cao cũng góp phần làm tăng lợi 

nhuận. 

* Đánh giá so với năm 2023: 

- Doanh thu: tăng 5.501 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tăng 30%. 

- Chi phí: tăng 1.751triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tăng 10,3%, 

nguyên nhân, do tăng hoạt động đầu tư trồng mới cà phê, hệ thống tưới nước 

(giếng khoan, hệ thống tưới nhỏ giọt) tăng chi phí tưới nước cho cà phê do hạn 

hạn mùa khô 2023-2024, tăng chi phí BVTV do sâu bệnh phát triển nhiều. 

- Lợi nhuận trước thuế: tăng 3.743 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng 

tăng 261%. 

 2. Công tác chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng 

 2.1. Cây công nghiệp dài ngày 

 a. Cây cà phê kinh doanh 

Năm 2024 diện tích cà phê kinh doanh của Công ty là 47,528 ha, bố trí tại 3 

khu vực: Khu vực 1: 18,87 ha; Khu vực 2: 5,65 ha; Khu vực 3: 22,96 ha. 

Tổng sản lượng quả tươi thu hoạch niên vụ 2024- 2025 là 520.000 kg tương 

ứng đạt 90% kế hoạch năm. Năng suất bình quân năm 2024 đạt 10.900 kg/ha (năm 

2023: 12.793 kg/ha) giảm 1.893 kg/ha so với năm 2023. 

* Nguyên nhân: 

Do đặc tính cây cà phê một năm được mùa cây sẽ ra hoa nhiều, cành dự trữ 

cho năm sau kém phát triển, vì vậy năm sau cây cà phê sẽ ra ít hoa, giai đoạn này 

cây tập trung dinh dưỡng để phát triển cành dự trữ cho hoa năm sau. Dẫn đến năng 

suất năm sau thấp hơn năm trước. Ngoài đặc tính cây cà phê năm dược mùa, năm 

mất mùa thì công tác chỉ đạo, giám sát vườn cây của Cán bộ kỹ thuật chưa đi sâu 

đi sát. Công tác chỉ đạo tưới nước, bón phân chưa đúng thời điểm, quy trình kỹ 

thuật chăm sóc vườn cây chưa được thực hiện tốt nên năng suất vườn cây giảm so 

với năm 2023. 

* Giải pháp  

- Triển khai công tác tưới sau khi vườn cây có biểu hiện kiệt nước, thời điểm 

này cây phân hóa mầm hoa đầy đủ, khi các mầm hoa của cây cà phê đã xuất hiện 

ở nách lá các đốt đầu mút cành, mầm hoa có màu trắng xanh, dài khoảng 1cm, lá 

cây cà phê vào ban trưa có biểu hiện héo nhẹ, xếp lá thì đây là thời điểm cần tưới 

cho vườn cà phê và xây dựng kế hoạch tưới hợp lý để phát huy tối đa nguồn nhân 

lực, vật lực đạt hiệu quả nhất;  
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- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, bón phân sát với thực tế từng vườn cây và 

đúng thời điểm, cần tập trung; Ngoài ra, cần bổ sung lượng phân HCVS nhằm 

tăng độ mùn và giữ ẩm cho đất giúp cây phát triển, nuôi trái ổn định năng suất 

vườn cây. 

Bên cạnh về yêu cầu kỹ thuật thì Cán bộ kỹ thuật cần tăng cường công tác 

giám sát, chỉ đạo bám sát đồng ruộng, đôn đốc công nhân chăm sóc vườn cây thực 

hiện tốt quy trình kỹ thuật chăm sóc của công ty, cương quyết, xử lý nghiêm những 

trường hợp công nhân không tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc công ty đề ra; 

- Triển khai kế hoạch trồng dặm, thay thế những cây còi cọc, mất cành, tỉa 

ghép đối với những vườn cây có mật độ chưa đạt theo quy chuẩn, kém hiệu quả. 

- Xây dựng phương án thu hái linh động, hiệu quả ứng phó với các trường 

hợp thiếu hụt nhân lực và thời tiết bất lợi. 

b. Cây cà phê trồng mới năm 2022 (KTCB năm 2) 

Tổng diện tích cà phê KTCB năm 2 là 15,2 ha, tập trung tại khu vực 1, 2, 3. 

Tình hình sinh trưởng, phát triển chưa đạt theo yêu cầu. Mặc dù trong năm 2023 

đã tiến hành nhổ bỏ, trồng mới lại đối với những cây cà phê bị bệnh, kém phát 

triển và chết; hiện nay một số vườn cây đã phát triển tương đối tốt (lô Huỳnh Thị 

Thu Mơ, Đỗ Thị Giang – KV 1), còn lại là phát triển trung bình; Tuy nhiên, trong 

năm 2024 cũng đã cho thu hoạch đạt bình quân 1,3 tấn quả tươi/ha và bước vào 

thời kỳ kinh doanh. 

* Nguyên nhân: 

- Nguồn giống mua ban đầu (Viện Eakmat) chất lượng kém: giống bị nấm từ 

đất bầu dẫn đến thối rễ, không phát triển thêm rễ mới; 

- Qui trình kỹ thuật trồng mới ban đầu chưa đáp ứng, hố trồng sâu nên cây 

cà phê phát triển kém, qui trình chăm sóc năm đầu bị lỗi nhiều do ảnh hưởng của 

việc cắt cỏ sát gốc làm gốc bị tổn thương nặng và lay gốc do bị máy cắt cỏ phát 

sát gốc, nấm bệnh xâm nhập nhiều, cây thiếu dưỡng chất…. 

- Việc chỉ đạo, giám sát của cán bộ kỹ thuật chưa sát sao, chưa bám sát đồng 

ruộng nên đưa ra phương án xử lý, giải pháp khắc phục còn chậm, chưa kịp thời. 

* Giải pháp khắc phục:  

- Tiếp tục chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật: xử lý lấp dần các hố 

sâu, tiếp tục trồng dặm và thay thế cây kém phát triển bằng cây giống 2 năm, bổ 

sung lượng phân bón để cho cây phát triển và đảm bảo nuôi trái, lấp cỏ giữ ẩm, 

tưới đẫm toàn bộ vườn cây trong mùa khô. 
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- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, trồng dặm bám sát thực tế; tăng cường công 

tác giám sát, chỉ đạo bám sát đồng ruộng để nâng cao hiệu quả cho vườn cà phê 

khi vào giai đoạn kinh doanh. 

b. Cây cà phê trồng mới năm 2023 (KTCB năm 1) 

Tổng diện tích cà phê KTCB năm 1 là 43,01 ha trong đó 24,1 ha cà phê trồng 

theo phương pháp đa thân tưới nhỏ giọt; 18,91 ha cà phê trồng theo phương pháp 

truyền thống.  

Diện tích 24,1 ha cà phê trồng theo phương pháp đa thân áp dụng tưới nhỏ 

giọt (KV 1 - 13,86 ha; KV 4 - 10,24 ha), nhìn chung các vườn cây phát triển tốt 

đồng đều, một số ít diện tích chưa đạt cây phát triển chậm, vàng do nguồn giống 

mua ban đầu (Viện Eakmat) chất lượng kém, cây bị nấm từ bầu đất, cây bị bó rễ, 

mặc dù trong năm 2023, 2024 đã thay thế một số cây, nhưng đến nay số diện tích 

trên vẫn chưa đạt độ đồng đều.  

Diện tích 18,91 ha cà phê trồng theo phương pháp truyền thống (KV 3B (núi 

lửa) 18,2 ha; KV 2 - 0,71 ha), hiện vườn cây sinh trưởng và phát triển khá tốt, 

đúng như kỳ vọng do đã có kinh nghiệm, khắc phục được những hạn chế của 

những năm trước. 

* Giải pháp khắc phục:  

- Tiếp tục chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật: tiếp tục trồng dặm và 

thay thế cây kém phát triển bằng cây giống 2 năm, bổ sung lượng phân bón để 

cho cây phát triển và đảm bảo nuôi trái, lấp cỏ giữ ẩm, tưới đẫm toàn bộ vườn cây 

trong mùa khô. 

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, trồng dặm bám sát thực tế; tiếp tục tăng 

cường công tác giám sát, chỉ đạo bám sát đồng ruộng để nâng cao hiệu quả cho 

vườn cà phê khi vào giai đoạn KTCB năm 2. 

b. Cây cà phê trồng mới năm 2024  

Tổng diện tích cà phê trồng mới là 45,06 ha trong đó 32,05 ha cà phê trồng 

theo phương pháp đa thân tưới nhỏ giọt; 9,21 ha cà phê trồng theo phương pháp 

truyền thống và 3,8 ha trồng xen trong vườn Sachi bằng giống cà phê Arabica (cà 

phê chè Catimor). 

Diện tích 32,05 ha cà phê trồng theo phương pháp đa thân áp dụng tưới nhỏ 

giọt (KV 1 - 15 ha; KV 4 – 17,05 ha), nhìn chung các vườn cây phát triển tốt đồng 

đều. Các vườn cây đã được tiến hành uốn thân chọn chồi, đến nay 40% diện tích 

vườn cây đã cho chồi thân phát triển tốt, số diện tích còn lại chồi thân mới ra chưa 

phát triển. 
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Diện tích 9,21 ha cà phê trồng theo phương pháp truyền thống (KV 3 – 3,0 

ha; KV 2 – 4,6 ha và KV 1 – 1,61 ha), hiện vườn cây sinh trưởng và phát triển 

khá tốt, đã phát triển được 3 - 4 cặp cành. 

Diện tích 3,8 ha cà phê Arabica (cà phê chè Catimor) trồng xen trong vườn 

Sachi phát triển tốt, phát triển được 3-4 cặp cành. 

* Giải pháp:  

- Tiếp tục chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật: tiến hành trồng dặm 

những cây bị chết. Đối với cà phê đa thân kiểm tra việc uốn thân chọn chồi giúp 

vườn cây phát triển đồng đều, tưới nước, bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt 

đảm bảo qui trình. Đối với cà phê truyền thống và trồng xen vườn Sachi tiến hành 

tủ gốc, giữ ẩm và tưới nước vườn cây trong mùa khô. 

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, trồng dặm bám sát thực tế; tiếp tục tăng 

cường công tác giám sát, chỉ đạo bám sát đồng ruộng để nâng cao hiệu quả cho 

vườn cà phê khi vào giai đoạn KTCB năm 1. 

c. Cây Sa chi: 

Tổng diện tích 7,74 ha vườn cây sinh trưởng phát triển tốt đã vào giai đoạn 

kinh doanh với năng suất năm 2024 bình quân từ 2,5 – 3,3 tấn/ha, mang lại hiệu 

quả kinh tế khá tốt. Tuy nhiên, đến giai đoạn hiện nay vườn cây có hiện tượng 

úng rễ một số cây bị chết khô. Trong thời gian tới cần tiếp tục theo dõi xử lý bệnh 

và trồng dặm kịp thời để đảm bảo mật độ vườn cây. 

d. Cây Cà phê khoán, cao su liên kết. 

 Đến năm 2024 Công ty còn 5,448 ha cà phê khoán còn thời hạn hợp đồng: 

Nguyễn Hữu Hạ 0,99 ha (cà phê) thời hạn 31/12/2024; Trần Văn Vân 4,548 ha 

(cao su, cà phê, tiêu) thời hạn đến 2040. Hiện tại các hợp đồng này đều còn giá trị 

pháp lý nên Công ty vẫn tiếp tục thực hiện, các hộ nhận khoán hiện đã hoàn thành 

các nghĩa vụ giao nộp sản phẩm được quy đổi theo Hợp đồng ký kết. 

Đối với các hợp đồng giao khoán hết thời hạn hợp đồng trong năm nay đã 

tiến hành thanh lý hợp đồng, nhận lại vườn cây và đánh giá chất lượng tổng thể 

vườn cây để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.   

2.2. Cây hằng năm 

a. Cây ngô: 

Năm 2024, Công ty tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, 

tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá hợp đồng 

từ đầu vụ, tổ chức sản xuất được 77,3 ha ngô giống Syngenta, đơn vị đã áp dụng 

cơ giới hóa vào sản xuất: cơ giới hoá bằng máy gieo hạt, bón lót để giảm chi phí 
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nhân công, chi phí sản xuất. Trong năm qua tất cả diện tích cây ngô giống đều 

phát triển tốt cho năng suất cao đạt trung bình 5,9 tấn/4,5 tấn theo kế hoạch.  

* Nguyên nhân:  

- Rút kinh nghiệm những năm trước nên năm 2024 công tác chỉ đạo, giám 

sát đồng ruộng của cán bộ kỹ thuật thường xuyên, chặt chẽ, chủ động trong khâu 

làm đất, cày phơi đất diệt mầm cỏ và sâu bệnh hại, bám sát từ các khâu gieo tỉa, 

quản lý công nhân sử dụng thuốc hiệu quả, sâu bệnh được xử lý kịp thời,...; quy 

trình kỹ thuật chăm sóc vườn cây bón phân, phun thuốc, rút cờ đã được khắc phục 

đảm bảo hiệu quả dẫn tới vườn cây phát triển tốt, đồng đều tăng năng suất, sản 

lượng. 

* Giải pháp 

- Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm năm 2024 và bổ sung những thiếu 

sót trong qui trình kỹ thuật chăm sóc cây ngô giống, tăng cường công tác bám sát 

đồng ruộng để xử lý hiệu quả, kịp thời đúng thời điểm vàng các vấn đề làm ảnh 

hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng; 

- Thực hiện tốt khâu làm đất: cày sâu, đánh tơi, phơi đất; vệ sinh đồng ruộng 

trước khi gieo trồng; 

- Trao đổi với đối tác chọn các loại giống bắp phù hợp với điều kiện khí hậu, 

thổ nhưỡng tại địa phương; 

- Thực hiện sổ tay nông vụ, báo cáo cụ thể công việc theo từng tuần, tăng 

cường vai trò của lãnh đạo phòng trong việc kiểm soát công việc, báo cáo kịp thời 

để chỉ đạo xử lý; 

- Kiên quyết xử lý triệt để những trường hợp làm việc theo cách đối phó, 

chạy theo diện tích, không chú trọng chất lượng công việc; việc sử dụng phân 

thuốc phải kịp thời, đúng thời điểm; rút cờ dựa trên sự phát triển cây trồng, tránh 

rút cờ đồng loạt. 

3. Vườn ươm 

Kế hoạch năm 2023-2024 ươm được 120.000 cây giống cà phê thực sinh, kết 

quả vườn cây giống phát triển tương đối tốt đảm bảo nguồn cây giống phục vụ 

cho diện tích trồng mới năm 2024 đúng kế hoạch. 

 3. Công tác chỉ đạo thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê, phân bón 

3.1. Công tác thu mua  

Việc triển khai kế hoạch thu mua năm nay không thực hiện do giá cà phê 

năm nay từ đầu vụ tăng khá cao lượng cà phê vối trong dân rất ít (tại địa phương 



 

10 

 

người dân chuyển sang trồng giống cà dây, một phần phá bỏ trồng cây ăn quả và 

mất mùa do thời tiết năm ngoái mưa phùn). Đồng thời, đầu mùa Công ty chưa bố 

trí được nguồn tiền để thu mua, hơn nữa thời tiết tại thời điểm thu hoạch cà phê 

không thuận lợi mưa nhiều.  

*. Giải pháp khắc phục 

- Cân đối tài chính hợp lý để bố trí nguồn tiền phục vụ tốt kế hoạch thu mua 

cà phê hàng năm; 

- Tổ chức triển khai việc thực hiện các kế hoạch: thu hoạch – thu mua, chế 

biến và kinh doanh đồng bộ, hiệu quả, hợp lý và linh hoạt. 

- Tiếp tục triển khai việc kết nối, hợp tác với các đối tác thu mua và các nông 

hộ để có nguồn nguyên liệu cà phê quả tươi thu mua dồi dào, đáp ứng tốt kế hoạch 

thu mua năm 2025. 

3.2. Công tác chế biến cà phê 

Ngày 06/1/2025, Công ty đã hoàn thành kế hoạch thu hái cà phê của Công 

ty với tổng sản lượng quả tươi thu hoạch niên vụ 2024- 2025 là 520.000 kg (xuất 

bán 207.448 kg quả tươi, còn lại chế biến 511.513 kg), công ty đã hoàn thành 

xong công tác chế biến cà phê, sản lượng cà phê nhập kho 115.000 kg, (đạt tỷ lệ 

thu hồi bình quân 4,4 kg quả tươi thu được 1 kg cà phê nhân dưới 15 độ).  

3.3. Công tác chế biến, kinh doanh cà phê bột – hạt 

Công ty đã tìm được đối tác rang ray, gia công, sản xuất thử nghiệm các 

dòng sản phẩm: Cà phê bột/hạt thường, đặc sản, năm 2023 Công ty cho chạy demo 

bán sản phẩm ra thị trường Hà Nội, Đà Nẵng để test mẫu hương vị cà phê qua 

phản ánh của khách hàng về chất lượng rang xay, rút kinh nghiệm năm 2024 sản 

phẩm cà phê rang xay của Công ty đã được các khách hàng chấp nhận, trong năm 

Công ty đã sản xuất và xuất bán ra thị trường 1.000 kg cà phê rang xay thành 

phẩm (cà phê bột/hạt), đây cũng là một tín hiệu tốt làm cơ sở cho sự phát triển 

dòng sản phẩm này trong thời gian tới. 

Đối với Thương hiệu cà phê rang xay của Công ty, trong năm 2024 đơn vị 

đã xây dựng Nhãn hiệu/logo “Cà phê Thuận An – T&T” kèm theo Sologan 

“Trường ca lửa và nước – Âm vang từ đất” đã được lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt 

và Công ty đã gửi hồ sơ đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký bảo hộ Nhãn 

hiệu/Logo của Công ty. 

4. Công tác tổ chức, quản lý nhân sự và chế độ tiền lương, phúc lợi người 

lao động 

4.1. Cơ cấu tổ chức: 
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 a. Cấp lãnh đạo Công ty: 

- Hội đồng quản trị Công ty  : 03 người 

- Ban kiểm soát   : 03 người 

b. Cấp quản lý và điều hành:  

- Tổng số cán bộ, công nhân viên :81 người 

Trong đó:  

+ Giám đốc    : 01 người 

+ Trường/phó phòng ban   : 06 người 

+ Nhân viên   : 10 người 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất : 64 người 

4.2. Tăng giảm lao động và công tác tuyển dụng trong năm: 

- Tổng số lao động đầu kỳ : 69 lao động; 

+ Tăng trong kỳ : 32 lao động (tuyển dụng mới/thay thế); 

+ Giảm trong kỳ : 20 lao động  

+ Tổng số lao động có đến thời điểm báo cáo: 81 lao động; 

- Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức tuyển dụng thay thế 32 lao động, trong 

đó: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 05 lao động, lao 

động trực tiếp sản xuất là 27 lao động; 

- Giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động cho 20 lao động (19 lao động tự 

nguyện chấm dứt hợp đồng và Giải quyết chế độ tử tuất 01 lao động) theo quy định 

của Công ty và pháp luật; 

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay được bố trí tinh gọn, sắp xếp hợp lý, 

đúng lĩnh vực chuyên môn đào tạo. 

- Công tác tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định, chú trọng đến chất 

lượng đầu vào, chuyên ngành, công việc cần tuyển dụng, theo đúng vị trí việc làm. 

Nhân sự tuyển dụng trong năm 2024 về cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, 

có ý thức và có trách nhiệm đối với công việc được giao.  

- Nguồn nhân lực hiện nay của công ty đã dần được trẻ hóa, có trình độ, nhiệt 

huyết và đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

4.3. Chế độ tiền lương, thưởng và phúc lợi người lao động 

- Thu nhập của CBCBV, người lao động ngày một cải thiện đáng kể so với 

những năm trước, thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, các khoản 
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phúc lợi, chế độ bảo hiểm cho người lao động thực hiện đầy đủ, đúng quy định 

pháp luật. 

- Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động nâng cao đời sống vật chất 

tinh thần cho người lao động. Quan tâm đến điều kiện làm việc cho người lao 

động, xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có 

bản sắc văn hóa riêng, đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, hiệu quả. 

- Hàng năm công ty đều có chính sách thăm hỏi, tặng quà, tiền thưởng, chế 

độ nghỉ mát cho người lao động nhân các ngày lễ trong năm, như Quốc khánh 2/9, 

Tết dương lịch, âm lịch, ngày quốc tế lao động... 

5. Công tác quản lý tài chính 

5.1. Về quản lý chi phí, nợ phải thu, phải trả 

Thực hiện công tác quản lý tài chính theo nguyên tắc công khai, minh bạch, 

có hệ thống, tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cụ thể: 

 - Chi phí đầu tư sản xuất: Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dựa trên 

nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, việc mua sắm vật tư, phân bón thực hiện chào giá 

cạnh tranh, lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, có giá ưu đãi nhất để thương thảo, ký 

kết hợp đồng. Quản lý chặt chẽ nguồn vật tư, phân bón, thuốc BVTV phục vụ 

chăm sóc vườn cây; 

 - Chi phí quản lý: Thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, 

ưu tiên chi phí cho hoạt động đầu tư vào sản xuất, kiểm soát chặt nhu yếu phẩm 

của các phòng ban;  

 - Chi phí tiền lương, tiền công: Thực hiện chi trả tiền lương, tiền công, tiền 

hiệu quả công việc và các khoản trích theo lương đúng thực tế thực hiện công 

việc, theo qui định của Công ty và pháp luật.  

 - Về quản lý công nợ phải thu, phải trả: Thực hiện việc mở sổ sách theo dõi, 

phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả và tình hình biến động chi tiết 

theo từng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ dứt điểm, kịp thời; đồng thời cân đối 

nguồn tài chính để thanh toán các khoản công nợ đối với khách hàng. Hiện tại 

Công ty không có các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi tồn đọng và nợ vay, nợ 

khách hàng. 

 5.2. Về quản lý tài sản và dòng tiền 

- Quản lý, mua sắm tài sản cố định: TSCĐ được ghi sổ và theo dõi chi tiết 

theo phân loại tài sản, trích khấu hao theo qui định hiện hành. Việc mua sắm, trang 

bị tài sản cố định, công cụ lao động chỉ thực hiện khi có nhu cầu phục vụ cho hoạt 

động SXKD của Công ty;  
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- Việc mua sắm hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho 

sản xuất kinh doanh, thực hiện theo quy định của Công ty;  

- Việc quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được phản ánh 

đầy đủ, kịp thời vào hệ thống sổ kế toán theo qui định, không để xảy ra rủi ro về 

tài chính. 

6. Công tác khác 

6.1. Công tác quản lý đất đai 

Công ty Cổ phần cà phê Thuận An hiện đang quản lý 282,62 ha đất, với 32 

Giấy CNQSDĐ Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

- Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ, quản lý đất đai theo quy chế, phân 

công bảo vệ chuyên trách thường xuyên tuần tra đồng thời gắn trách nhiệm của 

cán bộ chỉ đạo sản xuất tham gia bảo quản tài sản; 

 - Đối với diện tích đất có nguy cơ xảy ra lấn chiếm, ngoài việc tuần tra, kiểm 

soát, công ty lập hàng rào bảo vệ, quy hoạch lại đường lô, hạn chế việc đi lại trong 

khu vực sản xuất của Công ty.  

        - Năm 2024 Công ty đã tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy CNQSDĐ) cho 45,6 

ha cây cà phê (07 Giấy CNQSDĐ) và cấp Giấy CNQSDĐ Quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho trụ sở làm việc và Nhà ăn, ở tập thể, trên DT đất 

Thương mại, dịch vụ (TMD 0),48 ha. 

 - Bên cạnh đó Do Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, nên việc 

cấp Giấy CNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không 

áp dụng đối với cây lâu năm (cây cà phê), nên đơn vị không thể tiếp tục lập hồ sơ 

thủ tục để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất, đối với các diện tích cây cà phê còn lại.  

 - Năm 2024 Công ty đã giải quyết triệt để việc tranh chấp đất ở các khu vực 

giáp ranh và hoàn thành việc thu hồi 3,7 ha đất gắn với cây trồng tại khu vực thung 

lũng D. 

6.2. Công tác an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng 

- Công ty đã ưu tiên tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 

vào làm công nhân sản xuất, năm 2024 đã tuyển được 11 lao động. 

- Về An sinh xã hội: Công ty ký Hợp đồng mùa vụ giải quyết việc cho 300 

lao động đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của 2 bon Sapa, Bu Đắk, xã Thuận An, 
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mức thu nhập bình quân 350.000 đồng/người/ngày; Vào các dịp khai giảng năm 

học 2023-2024, Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc dành tặng 1.000 cuốn vở 

cho con em đồng bào dân tộc 2 bon Sapa, Bu Đắk; tặng 50 suất quà tết cho người 

nghèo (400.000 đồng/suất) và ủng hộ 20 triệu đồng cho UBND huyện bắn pháo 

hoa đón Xuân Ất tỵ 2025. 

III. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 

1. Kết quả đạt được 

*. Về Công tác nhân sự, quản lý điều hành 

- Công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo trong năm thực hiện tốt, đã 

đưa công ty phát triển ổn định, năng lực tài chính ngày một cải thiện đáng kể và 

đạt mức lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 5.031 triệu đồng, đạt 231% kế hoạch, 

tăng 3.641 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tăng 262%. 

- Đã hoàn thiện bộ máy quản lý chuyên môn (đầy đủ các trưởng phòng); Bộ 

máy công ty tinh gọn, bố trí nhân lực hợp lý, đúng lĩnh vực chuyên môn đào tạo; 

Đội ngũ nhân lực Công ty đã dần trẻ hóa, có trình độ, nhiệt huyết và đang dần 

hướng đến đạt chuẩn nhân lực chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chung của Tập đoàn. 

*. Về hoạt động sản xuất kinh doanh  

- Doanh thu năm 2024 chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp như: sản xuất  bắp giống; sản xuất cà phê và sachi, năm 2024 nhờ công tác 

chỉ đạo sản xuất kiểm soát được dịch bệnh, cỏ, bón phân đúng thời điểm giúp cây 

sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao hơn so với dự kiến, vượt kế hoạch đã 

xây dựng (như cây bắp giống), cũng vì thế tiết kiệm chi phí giá vốn hơn 20% so 

với kế hoạch;  Đối vối sản xuất cà phê mặc dù thời tiết không thuận lợi, hạn hán 

đầu năm 2023-2024 kéo dài, việc chỉ đạo bón phân, tưới nước một số lô chưa đi 

sâu, đi sát dẫn đến tụt sản lượng (có lô tụt sản lượng hơn 50% so với vụ mùa năm 

2023-2024); Tuy nhiên, do vụ mùa năm nay giá cà phê tăng cao dẫn đến doanh thu 

từ sản xuất cà phê cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. 

- Doanh thu: đạt 23.848 triệu đồng, tăng 3.700 triệu đồng, đạt 118% kế 

hoạch năm.  

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 5.031 triệu đồng, tăng 2.853 triệu đồng, đạt 231% 

kế hoạch. 

*. Về quản lý sử dụng đất đai, tài sản 

- Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ, quản lý đất đai theo quy chế, trong 

năm không xảy ra lấn, chiếm đất đai trái phép và đã thu hồi được 3,7 ha tại khu 
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vực thung lũng D; đồng thời, hiệu quả sử dụng đất ngày một tốt hơn, phát huy 

được lợi thế đất đai.  

*. Về quản lý tài chính 

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện đúng theo quy chế tài chính của 

Công ty, theo nguyên tắc công khai, minh bạch, có hệ thống, tiết kiệm và hiệu quả 

nên trong năm công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, không xảy ra thất 

thoát và hạn chế tối đa được rủi ro. Hiện tại, Công ty không có các khoản nợ xấu, 

nợ phải thu khó đòi tồn đọng và nợ vay, nợ khách hàng. 

- Tình hình tài chính của công ty khá lành mạnh, Quy mô nguồn vốn chủ sở 

hữu của Công ty được bảo toàn và phát triển. 

*. Về hoàn thiện hệ thống, thực hiện tuân thủ pháp luật 

- Hoàn thành việc rà soát các văn bản: Quy chế dân chủ; Quy chế/Quy định 

quản lý Hợp đồng lao động; Quy chế Chấm dứt Hợp đồng lao động; Quy định 

chấm công; Nội quy lao động gửi Ban Tập đoàn thẩm định và Thỏa ước lao động 

tập thể đã được Tập đoàn phê duyệt gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đăk Nông. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Tập đoàn trong thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

*. Về triển khai thực hiện đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 

(1) Hoàn thành đầu tư trồng mới thêm 45,06 ha cà phê, trong đó 32,05 ha cà 

phê đa thân, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; 9,21 ha cà phê truyền thống và 3,8 

ha cà phê Arabi ca (cà phê chè Catimor) trồng xen trong vườn Sachi nâng tổng 

diện tích cà phê hiện có của Công ty là 152,9 ha. 

 (2) Hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng 500 m2 vườn ươm cây cà 

phê, phục vụ nhu cầu trồng mới hàng năm của Công ty. 

(3) Triển khai sản xuất cà phê thành phẩm: cà phê bột/hạt thường, đặc sản 

mang nhãn hiệu “Cà phê Thuận An –T&T”. 

*. Về kết luận triển khai Phương án CPH 

Công ty đã triển khai dự án theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư và Phương 

án Cổ phần hóa, Phương án sử dụng đất được phê duyệt, cụ thể Nhà đầu tư đang 

thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định 2085/QĐ-BNN&PTNT, ngày 

31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy 

trình tái canh cà phê vối và phương án cổ phần hóa đã đã duyệt.  

2. Kết quả chưa thực hiện được 
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- Năng lực tài chính của Công ty còn nhiều hạn chế, thiếu vốn để mở rộng 

đầu tư kinh doanh, đầu tư tái canh cây cà phê. Việc huy động vốn từ các tổ chức 

tín dụng còn gặp khó khăn do Luật đất đai năm 2024 không cấp chứng nhận tài 

sản trên đất đối với cây lâu năm (cây cà phê). 

- Chưa tuyển dụng được nhân sự phù hợp cho vị trí phó giám đốc và chuyên 

viên phụ trách kinh doanh.  

- Công tác chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng đã đạt được những hiệu quả 

nhất định, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót: cán bộ kỹ thuật chưa sâu sát đồng ruộng, 

còn chủ quan, xử lý công việc chưa khoa học, thiếu linh hoạt, chưa chủ động trong 

công việc,.. nên hiệu quả sản xuất các loại cây trồng chưa cao, nhất là đối với diện 

tích cây cà phê kinh doanh. 

1. Tồn tại khó khăn, vướng mắc: 

- Sản xuất nông nghiệp khá rủi ro do luôn chịu tác động của thời tiết, biến 

động lớn của giá cả hàng hóa nông sản. 

- Tìm kiếm, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ chế biến gặp nhiều 

khó khăn do chính sách đãi ngộ, yếu tố địa lý,… 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 

I. Dự báo tình hình kinh tế Vĩ mô và môi trường kinh doanh ngành nông 

sản năm 2025 

1. Tình hình kinh tế vĩ mô 

Kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế năm 2024, tạo đà, khí thế mới để 

phấn đấu tăng trưởng bứt phá trong năm 2025, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng 

cao 2026 - 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn của Đảng ta về kỷ nguyên phát triển 

mới của dân tộc. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp 

từ ngày 23 - 24-1-2025, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất với mục tiêu tăng 

trưởng năm 2025 phấn đấu đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 

liên tục đạt 2 con số. GDP năm 2025 đạt 8% trở lên dựa trên các cơ sở như sau:  

1. Chính phủ và bộ, ngành đang khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, 

chính sách, nhằm gỡ bỏ những điểm nghẽn, rào cản của tăng trưởng: Luật Đầu tư, 

Luật Quy hoạch, Luật Chứng khoán… đều này góp phần làm mới, đẩy mạnh hơn 

các động lực tăng trưởng truyền thống, như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu…, đồng 

thời góp phần đẩy mạnh đầu tư công, khi dư địa vẫn còn rất lớn, dự kiến năm 
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2025, Chính phủ sẽ bố trí 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công, tập trung vào các dự 

án hạ tầng trọng điểm, như đường cao tốc, sân bay Long Thành, hệ thống cảng 

biển và đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Từ đó tạo nhiều dư địa cho việc gia tăng 

thêm nợ vay của Chính phủ và thúc đẩy chi tiêu đầu tư công, tiêu dùng trong nước.  

2. Việc Chính phủ quyết tâm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với 154 

dự án năng lượng tái tạo để đưa vào sử dụng là cần thiết. Điều này sẽ tiết kiệm 

được nhiều nguồn lực, tăng cường nguồn năng lượng xanh để phục vụ sản xuất, 

kinh doanh, nhất là các dự án FDI quy mô lớn.  

3. Nghị quyết số 57 -NQ/TW, ngày 22-12-2024, của Bộ Chính trị, “Về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” 

sẽ tháo gỡ các nút thắt về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giải pháp đột 

phá để tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao, 

như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây để Việt Nam chuyển mình 

mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh và kinh tế số.  

4. Cùng với đó, việc Chính phủ quyết liệt đưa vào thử nghiệm các mô hình 

phát triển mới, hiện đại, tạo đột phá phát triển, xây dựng và vận hành trung tâm 

tài chính quốc tế và khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đã Nẵng sẽ là kênh 

huy động nguồn vốn lớn đầu tư vào các dự án chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; 

công nghệ cao trong lĩnh vực: điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hydrogen; phát 

triển công nghệ tài chính; hạ tầng hiện đại, như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, 

đường sắt đô thị… 

2. Môi trường kinh doanh ngành nông nghiệp năm 2025 

Ngành nông nghiệp năm 2024 đã đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có 

tác động của cơn bão số 3. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đạt được nhiều kết 

quả tích cực; nổi bật là kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 62,5 tỷ USD. 

Đối với mặt hàng cà phê, xuất khẩu năm 2024 đạt 1,32 triệu tấn, với kim ngạch 

kỷ lục 5,48 tỷ USD, dù giảm 18,8% về khối lượng nhưng tăng 29,18% về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2023. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2024 đạt 4.037 

USD/tấn, tăng 56,9% so với năm 2023.  

Bước sang năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) 

đặt ra mục tiêu đẩy nhanh tiến trình phát triển ngành nông nghiệp và hướng tới 

xuất khẩu bền vững. Trong đó, tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3,3 - 3,4%, tổng 

kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 64-65 tỷ USD. 

Theo Phó Viện trưởng Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông 

thôn Nguyễn Anh Phong, trong đầu năm 2025, xuất khẩu các nhóm hàng nông 

sản vẫn có thể tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu nhập khẩu lương thực, thực phẩm của 

https://tienphong.vn/tag/n%c3%b4ng+nghi%e1%bb%87p.tpo
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thế giới dự báo tăng do nguồn cung bị đứt gãy ở một số quốc gia bị ảnh hưởng 

bởi xung đột vũ trang, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn... 

Bộ trưởng NN&PTNT khẳng định, năm 2025 mở ra chương mới cho ngành 

nông nghiệp Việt Nam, với nhiều cơ hội lớn và hàng loạt thách thức. Bộ 

NN&PTNT lựa chọn chủ đề 2025 là “Thích ứng linh hoạt - khơi thông nguồn lực 

- tăng tốc bứt phá”. Đây không chỉ là thông điệp hành động, mà còn là quyết tâm 

mạnh mẽ của toàn ngành. 

Toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện việc chuyển đổi mạnh tư duy từ 

sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành theo 

hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn gắn với xây dựng nông 

thôn mới hiện đại, phát triển kinh tế nông thôn và nông dân văn minh.  

II. Phân khúc thị trường 

1. Khách hàng mục tiêu 

1.1. Các sản phẩm cây ngắn ngày 

Khách hàng mục tiêu của các sản phẩm cây ngắn ngày của Công ty là các 

đối tác ký hợp hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra theo giá hợp đồng từ đầu vụ. 

Chẳng hạn, đối với sản phẩm Ngô giống F1 Công ty hợp tác với Công ty TNHH 

Syngenta Việt Nam, Công ty tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và bao tiêu toàn bộ 

sản phẩm theo giá hợp đồng từ đầu vụ.  

1.2. Sản phẩm cà phê 

Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cà phê lớn, theo dữ liệu từ Hiệp 

hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tăng 

từ 1,7 kg cà phê năm 2015 lên gần 3 kg cà phê trong năm 2023, trong thời gian 

qua, lượng cà phê tiêu thụ trên thị trường nội địa đang tăng và hiện đã chiếm trên 

10% sản lượng cà phê cả nước. Đến năm 2025, tiêu thụ nội địa đạt 270.000 - 

300.000 tấn/năm. Trước nhu cầu ngày càng tăng của thị trường nội địa, khách 

hàng mục tiêu mà Công ty hướng đến để phục vụ là: Những người yêu cà phê, 

dân văn phòng và Cán bộ, nhân viên trong hệ thống Tập đoàn T&T và các Công 

ty thành viên. 

Công ty được các cá nhân thuộc Tập đoàn T&T chiếm cổ phần lớn, là điều 

kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường tiêu thụ rộng lớn, giúp Công ty có 

bước phát triển nhanh so với các đối thủ trong ngành cà phê nếu được Cán bộ, 

nhân viên trong hệ thống Tập đoàn T&T và các Công ty thành viên ủng hộ, thực 

hiện tốt với phương châm “Ưu tiên tin dùng sản phẩm cà phê đặc sản Thuận An 

– T&T, là thành viên Tập đoàn T&T”. 

2. Đối thủ cạnh tranh 

https://tienphong.vn/dia-oc/
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2.1. Các sản phẩm cây ngắn ngày 

Với quỹ đất trồng các loại cây hàng năm từ 70 - 100 ha/vụ nên Công ty dường 

như không có đối thủ cạnh tranh, có nhiều lợi thế trong việc đàm phán, ký kết hợp 

đồng tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và bao tiêu toàn bộ sản phẩm các loại cây 

trồng ngắn ngày theo giá hợp đồng từ đầu vụ.  

2.2. Sản phẩm cà phê 

Việt Nam từ lâu đã được xem là thủ phủ của Ngành cà phê, thứ thức uống làm 

say mê hàng triệu người, nên không khó hiểu khi Việt Nam có hàng loạt doanh 

nghiệp lớn chế biến và xuất khẩu cà phê: Trung Nguyên, VinaCafe, Highlands 

Coffee, Phúc Long Coffee & Tea house, King Coffee,… Các ông lớn này đều 

hướng đến có một quy chuẩn sản xuất cà phê riêng từ quy trình trồng, thu hoạch, 

vận chuyển, kết hợp với hệ thống chế biến, sản xuất hiện đại để chất lượng cà phê 

đạt tới độ hoàn hảo và có độ đặc trưng riêng biệt giữa các thương hiệu với nhau. 

Để tận dụng lợi thế về địa lý, vùng nguyên liệu sẵn có, cơ sở hạ tầng để sản 

xuất cà phê nhân, chính sách của chính phủ, địa phương, Tập đoàn và hệ thống 

tiêu thụ sản phẩm trong nội bộ Tập đoàn T&T, hạn chế đối đầu với các doanh 

nghiệp lớn chế biến và xuất khẩu cà phê trên thị trường. Chiến lược của Công ty 

là “phát triển chuỗi giá trị cà phê đặc sản” có tính riêng biệt, đánh vào những 

ngách nhỏ của thị trường nội địa, để dần lớn mạnh và phát triển ổn định.  

3. Sản phẩm - kênh phân phối – chính sách giá 

3.1. Sản phẩm cây ngắn ngày 

Các sản phẩm cây ngắn ngày của Công ty được thực hiện trực tiếp với các 

đối tác theo hợp đồng tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và bao tiêu toàn bộ sản 

phẩm theo giá hợp đồng từ đầu vụ thường là các sản phẩm: Ngô giống F1, ngô 

sinh khối, cây nha đam…. Nên giảm rủi ro biến động về gia cả thị trường. 

3.2. Sản phẩm cà phê 

*. Sản phẩm:  Trước mắt, Công ty tập trung sản xuất dòng sản phẩm cà phê 

bột – hạt Robusta chế biến khô: dòng sản phẩm bột cà phê pha phin, cà phê bột 

pha máy và cà phê nguyên hạt rang mộc…. và dòng sản phẩm cà phê đặc sản, cà 

phê Honey chế biến ướt. Khi thị trường ưa chuộng, Công ty sẽ phát triển thêm các 

dòng sản phẩm Arbica, Arbica & Robusta. 

*. Kênh phân phối:  

- Công ty hợp tác tiêu thụ, giới thiệu sản phẩm cà phê bột – hạt với các Công 

ty thành viên trong nội bộ Tập đoàn T&T, tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, TP. 

HCM. 
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- Ngoài ra, năm 2025 Công ty sẽ tự xây dựng đội ngũ kinh doanh cà phê 

riêng (tuyển dụng 01 chuyên viên phụ trách kinh doanh và gửi đào tạo nhân viên 

rang xay cà phê tại TP HCM): phát triển thị trường bán lẻ, mở các quán cà phê, 

cửa hàng trưng bày sản phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng tại địa phương, 

đồng thời trưng bày sản phẩm tại trung tâm thương mại của Tập đoàn T&T trên 

địa bàn sau khi TTTM tại Đăk Mil đi vào hoạt động. 

Doanh thu theo kế hoạch năm 2025 là 850 triệu đồng, lợi nhuận ước tính đạt 

250 triệu đồng, chiếm 3,02% doanh thu và 3,87% lợi nhuận 

*. Chính sách giá:  

Để mở rộng thị trường nhằm đưa những sản phẩm cà phê tốt nhất của Công 

ty đến tận tay người tiêu dùng một cách thuận tiện nhất. với mong muốn phát triển 

hệ thống đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc nên Công ty xây dựng chính sách 

giá bán rất ưu đãi và thật sự hấp dẫn. giá bán sỉ từ 10 kg trở lên. chiết khấu cao từ 

15% - 20%. Ngoài ra. Công ty sẽ xây dựng chính sách giá hợp lý. linh động cho 

đội ngũ kinh doanh nhằm tạo động lực cho bộ phận kinh doanh phát triển thị 

trường tiêu thụ các sản phẩm cà phê đạt hiệu quả cao nhất. 

*. Chính sách dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng. 

Công ty luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng về vận chuyển, chất 

lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, nhãn hàng…, từ đó khắc phục các sai sót và 

không quên cảm ơn sự đánh giá chân thành của khách hàng cho sản phẩm của 

Công ty, mong muốn được đồng hành cùng khách hàng trong thời gian tới, với 

mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, nhãn hàng và 

các dịch vụ khác của Công ty, để giữ chân khách hàng và tạo mối quan hệ gắn bó 

lâu dài.  

Đối với sản phẩm bị lỗi (do ẩm ướt, mốc, có mùi lạ…) công ty sẽ thu hồi và 

gửi lại sản phẩm mới đảm bảo về chất lượng hoặc hoàn tiền lại cho khách hàng 

và gửi kèm lời xin lỗi chân thành vì sự thiếu sót này. 

Đối với sản phẩm vận chuyển bị thất lạc Công ty sẽ chịu trách nhiệm về sự 

thất thoát đó và gửi lại sản phẩm cho khách hàng theo kênh phân phối đảm bảo 

hơn hoặc sẽ hoàn tiền lại cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu.  

III.   Phân tích Swot 

1. Điểm mạnh 

- Công ty có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn 270,09 ha, thuận lợi cho 

việc phát triển các loại cây trồng chủ lực: cà phê, bắp, sachi,… 
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- Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chế biến, kinh doanh cà 

phê: Vùng nguyên liệu đầu vào (cà phê nhân) để chế biến, kinh doanh cà phê bột 

– hạt đặc sản dồi dào, chất lượng; Cơ sở vật chất của Công ty: đất đai, diện tích 

sân phơi, nhà xưởng rộng rãi, hệ thống máy móc và hệ thống nhà màng phơi sấy 

hiện đại đáp ứng tốt cho chế biến, kinh doanh cà phê bột – hạt đặc sản; 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: các sản phẩm cây ngắn ngày của Công ty 

luôn có các đối tác tin cậy, uy tín ký hợp đồng tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và 

bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá hợp đồng từ đầu vụ và ký hợp đồng bảo hiểm 

rủi ro;  

- Đội ngũ nhân lực Công ty đã dần trẻ hóa, có trình độ, nhiệt huyết và hướng 

đến đạt chuẩn nhân lực chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chung của Tập đoàn. 

2. Điểm yếu 

- Năng lực tài chính của Công ty còn nhiều hạn chế, thiếu vốn để mở rộng 

đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư tái canh cây cà phê. Việc huy động vốn từ các 

tổ chức tín dụng còn gặp khó khăn do Công ty thuộc diện thuê đất trả tiền hàng 

năm và việc cấp giấy chứng nhận tài sản trên đất còn nhiều bất cập. 

- Tìm kiếm, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ chế biến gặp nhiều 

khó khăn do chính sách đãi ngộ, yếu tố địa lý,… 

- Bị động trong công tác tham mưu, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường để 

mở rộng lĩnh vực sản xuất. Còn hạn chế trong lĩnh vực chế biến, dự báo thị trường, 

khả năng dự phòng, tìm đầu ra cho sản phẩm. 

- Thiếu kinh nghiệm trong việc mở thị trường thị trường xuất khẩu và xây 

dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa. 

- Chưa có những dự án, kế hoạch để đầu tư phát triển sản xuất mang tính 

chiến lược đột phá về công nghệ, tư duy sản xuất,…để đưa Công ty phát triển lớn 

mạnh. 

3. Cơ hội 

- Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Nhà nước, Tập đoàn về chính sách 

và chủ trương trong sản xuất các loại cây ngắn ngày và chế biến, kinh doanh cà 

phê;  

- Có cơ hội phát triển vùng chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn (cà phê, các 

loại cây ngắn ngày) để triển khai cơ giới hóa, ứng dụng các ứng dụng khoa học 

kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp: ứng dụng tưới - bón phân qua hệ 

thống nhỏ giọt, phần mềm quản trị đồng ruộng. 
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- Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm mang thương hiệu cà phê Đặc sản Thuận 

An – T&T, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao khác:, sachi, nha 

đam… đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, làm gia tăng giá 

trị xuất khẩu mặt hàng nông sản của tỉnh Đắk Nông; 

- Có nhiều đối tác tham gia hỗ trợ để quảng bá sản phẩm cà phê đặc sản ở 

Đắk Nông; đã được UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đưa vào quy hoạch vùng phát triển cà phê đặc sản của Việt Nam.  

- Gia tăng lợi nhuận, nâng cao năng lực của Công ty, cải thiện đời sống thu 

nhập cho người lao động và lợi ích của Cổ đông Công ty. 

4. Thách thức 

*. Đối với các loại cây ngắn ngày 

- Sản xuất nông nghiệp khá rủi ro do luôn chịu tác động của thời tiết, biến 

động lớn của giá cả hàng hóa nông sản. 

- Việc sản xuất các loại cây ngắn ngày luôn phụ thuộc vào đầu ra của đối tác, 

tính mùa vụ nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty phải linh động, thích 

ứng nhanh, giỏi về chuyên môn và kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. 

*. Đối với chế biến, kinh doanh cà phê 

- Xu hướng thị trường ngày càng khắt khe, yêu cầu cao hơn đối với những 

sản phẩm cà phê: mẫu mã, chất lượng, hương vị, đa dạng sản phẩm, đa dạng đối 

tượng khách hàng. 

- Mức đầu tư chế biến, kinh doanh cà phê tương đối thấp nên rào cản gia 

nhập ngành thấp, sẽ tạo sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị chế biến, kinh 

doanh cà phê. 

- Thị trường ngành cà phê đang có quá nhiều thương hiệu lớn “người khổng 

lồ” nên rất khó để vượt qua “cái bóng” của các ông lớn này Trung Nguyên, 

VinaCafe, Highlands Coffee, Phúc Long Coffee & Tea house, King Coffee. 

 Năm 2025 Với việc phân tích theo mô hình SWOT đối với việc sản xuất 

các loại cây trồng ngắn ngày; trồng chăm sóc, chế biến và kinh doanh cà phê, 

Công ty chúng tôi xác định thứ tự chiến lược kinh trong thời gian tới như sau: 

1. Đối với các loại cây trồng ngắn ngày:  

Hàng năm, triển khai kế hoạch sản xuất, trồng các loại cây ngắn ngày có giá 

trị kinh tế cao, việc thực hiện trồng các loại cây ngắn ngày nhằm thực hiện mục 

tiêu “lấy ngắn nuôi dài” để có nguồn lực tái đầu tư trồng, phát triển vùng nguyên 

liệu cà phê chất lượng cao. Cụ thể: 
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 Đối với diện tích đất cây hàng năm 39,5 ha theo Phương án CPH và diện 

tích đất cây lâu năm nằm trong Quy hoạch trung tâm hành chính huyện 31,7 ha: 

Công ty tiếp tục ký hợp đồng với các đối tác trồng các các loại cây trồng ngắn 

ngày có giá trị kinh tế cao: Ngô giống F1, nha đam,… để gia tăng nguồn thu nhập 

cho Công ty. 

Công ty ký hợp đồng với đối tác để tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và bao 

tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá hợp đồng từ đầu vụ nhằm giảm thiểu rủi ro về biến 

động giá cả trên thị trường. 

Ngoài ra để giảm thiểu rủi ro do sâu bệnh hại đối với cây trồng ngắn ngày, 

công ty đã liên kết với đối tác sử dụng giống (bắp giống) kháng sâu, bệnh đã được 

thực nghiệm tại địa bàn. 

2. Đối với phát triển vùng nguyên liệu cà phê:  

Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt các tiêu chuẩn về chất lượng 

cà phê đặc sản. Cụ thể:  

(1) Đối với diện tích cà phê kinh doanh 47,53 ha:  Ứng dụng KH-KT vào 

quá trình chăm sóc vườn cây, bổ sung lượng phân HCVS để tăng năng suất vườn 

cây, đảm bảo năng suất trung bình toàn vườn đạt 11 tấn quả tươi/ha; Duy trì sản 

xuất theo tiêu chuẩn 4C đã được chứng nhận và đăng ký sản xuất đạt chứng nhận 

RA trong năm 2025 để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ cho việc chế 

biến sâu hạt cà phê; Ngoài ra, giúp tăng giá trị của phẩm từ 300 – 400 đ/kg cà phê 

nhân xô. 

(2) Đối với diện tích 15,2 ha cà phê trồng năm 2022: đưa vào sản xuất kinh 

doanh, tiếp tục trồng dặm số cây chết, cây không phát triển bằng cây cà phê giống 

2 năm để tạo sự phát triển đồng đều, đảm bảo mật độ cây trồng trên một đơn vị 

diện tích và Ứng dụng KH-KT để tăng chất lượng vườn cây và đăng ký sản xuất 

theo tiêu chuẩn RA. 

(3) Đối với diện tích 43,01 ha cà phê năm 2023: Đặt mục tiêu thực hiện để 

trở thành mô hình mẫu trong việc cơ giới hóa, ứng dụng KH-KT tiên tiến vào 

canh tác cà phê, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, để nhân rộng trong những 

năm kế tiếp. Cụ thể: 

- Đối với 24,1 ha cà phê đa thân, thực hiện sản xuất theo phương pháp tưới 

và bón phân qua hệ thống nhỏ giọt áp dụng Công nghệ Isreal theo qui trình chăm 

sóc KTCB năm 2. Bên cạnh đó Công ty còn bổ sung bón phân hữu cơ vi sinh Mỗi 

cây để nhiều thân và không hãm ngọn tại Khu vực 1, 4. 
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- Đối với 18,91 ha cà phê truyền thống, tiếp tục chăm sóc theo quy trình 

KTCB năm 2 và kiểm soát bệnh tật, để cây trồng phát triển tại Khu vực núi lửa 

và KV 2.  

(4) Đối với diện tích 45,06 ha cà phê năm 2024: ứng dụng KH-KT tiên tiến 

vào canh tác cà phê, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể: 

- Đối với 32,05 ha cà phê đa thân, thực hiện sản xuất theo phương pháp tưới 

và bón phân qua hệ thống nhỏ giọt áp dụng Công nghệ Isreal theo qui trình KTCB 

năm 1. Mỗi cây để nhiều thân và không hãm ngọn tại Khu vực 1, 4. 

- Đối với 9,21 ha cà phê truyền thống, chăm sóc theo quy trình KTCB năm 

1 và kiểm soát bệnh tật, để cây trồng phát triển tại Khu vực KV 2, 3.  

- Đối 3,8 ha cà phê Arabica (cà phê chè Catimor) trồng xen trong vườn Sachi, 

chăm sóc theo quy trình cà phê KTCB năm 1 và kiểm soát bệnh tật, để cây trồng 

phát triển.  

(5) Năm 2026 – 2028 Công ty sẽ tiến hành trồng hết diện tích cà phê còn lại 

theo Phương án Cổ phần hóa được phê duyệt. Triển khai trồng theo hướng áp 

dụng cơ giới hóa, ứng dụng KH-KT tiên tiến vào sản xuất, canh tác cà phê.  

Năm 2025 dự kiến trồng 5,7 ha cà phê đa thân, không hãm ngọn, mật độ 

trồng (2,5 * 1,5m) 2.666 cây/ha, thực hiện sản xuất theo phương pháp tưới, bón 

phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt, tại khu vực II, nhằm tập trung nguồn lực vào 

chăm sóc diện tích cà phê KTCB năm 1, 2; Số diện tích còn lại Công ty sẽ tổ chức 

xuống giống trong kế hoạch năm 2026 - 2028. 

3. Đối với chế biến, kinh doanh cà phê:  

(1). Tiếp tục triển khai Phương án chế biến cà phê quả tươi của Công ty năm 

2025 – 2026. Năm 2024 công ty đã đầu tư hệ thống chế biến ướt cà phê quả tươi 

và sản xuất cà phê dặc sản từ 100% quả chin nhằm đa dạng hóa sản phẩm, ngoài 

việc cung cấp nguyên liệu cho chế biến rang xay cà phê bột/hạt, thì giá trị bán ra 

thị trường cao hơn cà phê nhân xô từ 15.000 – 20.000 đ/kg. Đây cũng là một yếu 

tố nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và tăng nguồn thu cho công ty 

 (2). Hoàn thiện mẫu mã thương hiệu sản phẩm, phối hợp với đối tác rang 

xay để chuẩn hóa hương vị cà phê hạt – bột theo yêu cầu của thị trường người tiêu 

dùng. 

(3). Tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chế biến, kinh doanh cà 

phê hạt – bột đặc sản.  

(4). Xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt các tiêu chuẩn 4C, RA, hữu cơ… 

và hướng đến xây dựng thương hiệu “Cà phê đặc sản Thuận An – T&T”, đáp ứng 
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được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ 

cấp Nhãn hiệu được bảo hộ. 

4. Phát triển ươm cây giống 

Triển khai ươm giống cà phê, làm cây giống bầu 2 năm để chuẩn bị trồng 

dặm trong kế hoạch năm 2026. 

 V. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính 

Bảng 4. Tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025 

Stt Chỉ tiêu 

Thực hiện 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2025 

+/- Tăng 

giảm so 

với năm 

trước 

% Tăng 

giảm so  

với năm 

trước 

(Tr.đ) (Tr.đ) (Tr.đ) (%) 

I - Tổng doang thu 23.848 28.165 4.317 18,1% 

 
+ Doanh thu bán hàng hóa và cung 

cấp dịch vụ 
23.848 28.165 4.317 18,1% 

 + Doanh thu hoạt động tài chính     

 + Thu nhập khác     

II - Tổng chi phí 18.673 21.700 3.027 16,2% 

 + Giá vốn hàng bán 12.632 15.161 2.592 20% 

 + Chi phí tài chính 309 453 144 46,6% 

 + Chi phí quản lý kinh doanh 4.812 5.745 933 19,39% 

 + Chi phí bán hàng 62    

 + Chi phí khác/Chi phí lãi vay 858 341 (517) (151,6%) 

III - Lợi nhuận kế toán trước thuế 5.175 6.465 1.290 24,9% 

IV - Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.031 6.465 1.434 28,5% 

VI. Công tác chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng 

1. Cây Cà phê kinh doanh SXTT 48,468 ha (trong đó: 0,99 ha liên kết 

mới thu hồi của ông Nguyễn Hữu Hạ): (có KH phụ lục 1 đính kèm) 

- Ổn định diện tích cà phê sản xuất tập trung 48,468 ha, bố trí cải tạo trồng 

dặm các cây chết, bệnh không phát triển, các bờ lô bằng cây bầu ươm năm 2 (với 

diện tích qui thuần 5,2 ha). Tiếp tục nghiên cứu áp dụng đồng bộ các tiến bộ 

KHKT theo tiêu chuẩn 4C đã được chứng nhận, thực hiện các biện pháp thâm 

canh nâng cao chất lượng vườn cây và tăng năng suất; chất lượng sản phẩm tiến 

tới sản xuất theo các tiêu chuẩn RA và Organic. Đặc biệt bổ sung sử dụng nguồn 

phân hữu cơ phân gà và phân HCVS được ủ từ vỏ bắp, vỏ cà phê để tăng độ phì 

của đất; sử dụng thuốc BVTV thuộc danh mục cho phép của Bộ NN&PTNT hoặc 

chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại trong mùa mưa đạt hiệu quả. Duy 
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trì chứng nhận 4C và đăng ký đạt chứng nhận RA trong năm 2025 nhằm phục vụ 

cho việc chế biến sâu hạt cà phê. 

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phải sát với từng khu vực, từng vườn 

cây, có tính ổn định và áp dụng lâu dài, bền vững đối với vườn cây. 

+ Sản lượng cà phê tươi kế hoạch năm 2025 dự kiến là 476 tấn/43,268 ha. 

Năng suất bình quân đạt 11 tấn/ha, tăng 0,1 tấn/ha so với năm 2024 (10,9tấn/ha). 

2. Cà phê kinh doanh trồng năm 2022 (diện tích 15,20 ha) (có kế hoạch 

phụ lục 2 đính kèm) 

- Tiếp tục các khâu chăm sóc theo qui trình cà phê kinh doanh, tiếp tục trồng 

dặm số cây chết, cây không phát triển đảm bảo mật độ cây trồng trên 1 đơn vị 

diện tích, đảm bảo vườn cây phát triển ổn định và đúng kế hoạch đề ra đưa vào 

sản xuất kinh doanh. 

- Bổ sung sử dụng nguồn phân hữu cơ được ủ từ vỏ bắp, vỏ cà phê để tăng 

độ phì của đất; sử dụng thuốc BVTV thuộc danh mục cho phép của Bộ 

NN&PTNT hoặc chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại trong mùa mưa đạt 

hiệu quả. 

- Sản lượng kế hoạch dự kiến năm 2025 là 91,2 tấn quả tươi. Năng suất bình 

quân đạt 6 tấn/ha 

3. Cà phê trồng năm 2023 (43,01 ha trong đó 24,10 ha cà phê đa thân; 

18,91 ha cà phê truyền thống) (có KH phụ lục 3, 4 đính kèm) 

Năm 2023 trồng 43,01 ha cà phê, trong đó: 24,1 ha cà phê đa thân; 19,04 ha 

cà phê trồng theo phương pháp truyền thống do thu hồi đất làm tuyến đường QL14 

qua TT hành chính mới đi tỉnh lộ 683 nên diện tích giảm còn 43,01 ha; hiện tại 

các vườn cây phát triển khá tốt cụ thể:  

- Đối với 24,01 ha (13,80 ha KV I và 10,30 ha KV IV) cà phê trồng đa thân 

sử dụng giống cà phê ghép (cà phê dây, TR4, xanh lùn), thực hiện sản xuất theo 

phương pháp tưới và bón phân qua hệ thống nhỏ giọt áp dụng công nghệ Israel. 

Mỗi cây để nhiều thân và không hãm ngọn, áp dụng chăm sóc theo định mức cà 

phê KTCB năm 2. Sản lượng dự kiến thu bói đạt 168,7 tấn quả tươi, năng suất dự 

kiến 7 tấn/ha. 

- Đối với 18,91 ha (18,20 ha KV 3B, 0,71 ha KV II) cà phê trồng theo phương 

pháp truyền thống là cà phê dây (9,3 ha), cà phê xanh lùn (8,9 ha) và cà phê TR4 

triển khai các hoạt động chăm sóc, áp dụng theo định mức cà phê KTCB năm 2. 

Sản lượng dự kiến thu bói đạt 66,19 tấn quả tươi, năng suất dự kiến 3,5 tấn/ha. 
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4. Cà phê trồng năm 2024 (45,06 ha trong đó 32 ha đa thân tưới nhỏ giọt, 

9,1 ha truyền thống và 3,8 ha cà phê chè) (có KH phụ lục 5, 6 và 7 đính kèm) 

Năm 2024 xuống giống 45,01 ha cà phê, trong đó: xuống giống 32 ha cà phê 

đa thân tưới nhỏ giọt; 9,21 ha cà phê trồng theo phương pháp truyền thống và 3,8 

ha cà phê chè cụ thể: 

- Đối với 32 ha (15 ha KV2 và 17 ha KV IV) trồng cà phê đa thân tưới nhỏ 

giọt, thực hiện sản xuất theo phương pháp tưới và bón phân qua hệ thống nhỏ giọt 

áp dụng công nghệ Israel. Mỗi cây để nhiều thân và không hãm ngọn, sử dụng 

giống thực sinh TR4. 

- Đối với 9,21ha (1,61 ha KV I, 4,6 ha KV II và 3 ha KV IIIA) trồng cà phê 

theo phương pháp truyền thống, giống sử dụng là giống cà phê thực sinh TR4, 

Thu Hồng (giống cà phê chín sớm)  

- Đối với 3,8 ha quy đổi thuần trồng xen cà phê Arabica (giống cà phê chè 

Catimor) trong vườn sachi 6,74 ha, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phục 

vụ nguyên liệu chế biến sâu cà phê bột/hạt. 

5. Cây Sachi 7,74 ha (có KH phụ lục 8 đính kèm) 

- Bổ sung sử dụng nguồn phân hữu cơ được ủ từ vỏ bắp, vỏ cà phê để tăng 

độ phì của đất; sử dụng thuốc BVTV thuộc danh mục cho phép của Bộ 

NN&PTNT hoặc chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại đạt hiệu quả. 

- Cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn công 

nhân sản xuất tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất.  

- Thường xuyên bám sát đồng ruộng để kiểm tra và xử lý sâu bệnh hại gây 

cho cây trồng. 

- Tiếp tục thực hiện quy trình chăm sóc để nâng cao chất lượng, sản lượng 

vườn cây. 

6. Cây hằng năm: (Cây ngô) (có KH phụ lục 9 đính kèm) 

Với mục tiêu sản xuất cây ngắn ngày để duy trì và phát triển cung cấp nguồn 

kinh phí để phát triển thêm cây dài ngày, Công ty tiếp tục hợp tác với các đối tác 

Syngenta, CP để sản xuất trên các diện tích cây hàng năm và diện tích cây lâu 

năm chưa xuống giống các cây dài ngày. Dự kiến tổ chức sản xuất 76 ha. Sử dụng 

cơ giới hoá bằng máy gieo hạt để gieo trồng. 

- Thời gian sản xuất từ tháng 4-11/2025: 76 ha, năng suất dự kiến 5,2tấn/ha 

7. Cây nha đam (Có KH phụ lục 10, 10A, 10B đính kèm) 
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Với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài năm 2025 Công ty dự kiến trồng 6,5 ha cây 

nha đam tại khu vực 4, Công ty thực hiện trực tiếp với các đối tác theo hợp đồng 

tổ chức liên kết sản xuất, đầu tư và bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá hợp đồng 

từ đầu vụ.  

8. Cây cà ri – Cau (Có KH phụ lục 11, 12 đính kèm) 

Năm 2024 công ty tiến hành trồng 2.420 cây cà ri và 1.653cây Cau, dọc các 

tuyến bờ lô vườn cây cà phê đa thân KVII, IV nhằm chống xói mòn, tạo hàng rào 

ngăn sự trồng tỉa hoa màu xâm lấn của người dân, đến nay cây cà ri đã vào giai 

đoạn KTCB năm 1 chuẩn bị cho thu hoạch đây cũng là một nguồn thu phụ giúp 

tăng nguồn thu của công ty, đối với cây cau vừa làm hàng rào xung quanh vườn cà 

phê vừa tạo cảnh quan sau 3-4 năm sẽ cho thu hoạch tăng nguồn thu cho Công ty. 

8. Cà phê khoán, cao su liên kết 

Tiếp tục thực hiện các hợp đồng với các hộ nhận khoán. Thu hồi sản phẩm 

đúng thời hạn theo hợp đồng. Thanh lý các hợp đồng khi kết thúc thời hạn giao 

khoán. 

9. Vườn ươm sản xuất cây giống (Có KH phụ lục 13 đính kèm) 

- Năm 2025 Công ty triển khai tự ươm 60.000 cây giống cà phê thực sinh 

giống TR4, Thu Hồng, đưa vào ươm bầu 2 năm nhằm phục vụ nhu cầu tái canh 

vườn cây cà phê già cỗi của Công ty và trồng dặm trong năm 2026, ngoài ra công 

ty dự kiến bán 25.000 cây cà phê giống 01 năm và ươm 10.000 cây cau để tiến 

hành trồng xen trong vườn cà phê vừa tạo bóng mát cho cây cà phê, tạo cảnh quan 

và cũng là nguồn thu nhập sau này của Công ty.  

10. Ủ phân vi sinh (Có KH phụ lục 14 đính kèm) 

Tận dụng phụ phẩm vỏ bắp, vỏ cà phê tiến hành ủ phân vi sinh bón cho các 

loại cây trồng của Công ty, nhằm cải tạo và nâng cao độ phì nhiêu cho đất. Năm 

2025 công ty dự kiến tự ủ, sản xuất 350 tấn phân vi sinh. 

11. Trồng mới cà phê đa thân (Có KH phụ lục 16 đính kèm) 

Năm 2025 dự kiến trồng 5,7 ha cà phê đa thân, không hãm ngọn, mật độ 

trồng 2.2666 cây/ha, thực hiện sản xuất theo phương pháp tưới, bón phân qua hệ 

thống tưới nhỏ giọt, tại khu vực II. 

VII. Đầu tư cơ sở hạ tầng (Có KH phụ lục 15 đính kèm) 

Năm 2025 Công ty dự kiến đầu các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 

và chế biến như sau: 

1. Phục vụ cho chế biến  
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Làm mới 1000 m2 sân phơi, sửa chữa 168 m2 nhà kho, sửa chữa 8 dàn phơi 

cà phê chế biến ướt trong nhà màng, đầu tư một hệ thống sấy cà phê quả tươi, làm 

hang rào và hệ thống thoát nước khu vực chế biến và đầu tư 01 hệ thống rang xay 

cà phê thành phẩm. 

2. Phục vụ sản xuất 

 Đầu tư 01 hệ thống đường dây điện 3 pha và 2 giếng khoan phục vụ tưới 

nước mùa khô cho cây trồng và chế biến. 

VIII. Công tác sản xuất chế biến, kinh doanh cà phê  

1. Công tác chế biến cà phê  

Tiếp tục triển khai Phương án chế biến cà phê quả tươi của Công ty năm 

2025. Tổng sản lượng quả tươi thu hoạch niên vụ 2025- 2026 dự kiến là 802.000 

kg, đưa vào sản xuất chế biến dự kiến 476.000 kg cà phê quả tươi thu về nhập kho 

105.800 kg cà phê nhân CLC (chế biến honey) và cà phê nhân xô (đạt tỷ lệ thu 

hồi bình quân 4,5 kg quả tươi thu được 1 kg cà phê nhân dưới 15 độ) và bán cà 

phê quả tươi khoảng 326.000 kg với giá dự kiến 21 triệu đồng/tấn.  

2. Công tác chế biến, kinh doanh cà phê bột – hạt  

- Năm 2025 sau khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu Cà 

phê Thuận An - T&T, tiếp tục hoàn thiện việc thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm 

và đưa sản phẩm vào kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm 

cà phê thành phẩm, sẵn sàng tiếp thu các phản ảnh của khách hàng về chất lượng 

sản phẩm cũng như mẫu mã bao bì, nhằm từng bước chuẩn hóa sản phẩm cà phê 

hạt – bột theo yêu cầu của thị trường người tiêu dùng. 

VIII. Công tác tổ chức, tuyển dụng nhân sự  

- Việc xây dựng kế hoạch nhân sự, tuyển dụng năm 2025 phải phù hợp với 

kế hoạch kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Cụ thể Kế hoạch 

tuyển dụng nhân sự, bổ nhiệm năm 2025 như sau: 

Bảng 5. Nhu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự năm 2025 

TT 

Khối/Phòng/Bộ 

phận/Tổ/Nhóm 

Chức danh 

Định biên 

năm 2024 

Định biên 

đề xuất 

năm 2025 

Tăng/

Giảm 

Bổ 

nhiệm 

nhân sự 

Lý do 

tăng/giảm 

định biên 

Ghi 

chú 

 TỔNG 18 26 9    

I Ban lãnh đạo 1 2 1    

1 Giám đốc 1 1 -    

2 Phó Giám đốc - 1 1  
Tuyển 

dụng mới 

Quý 

2 

II Phòng Tài chính - Kế toán 3 3 -    
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TT 

Khối/Phòng/Bộ 

phận/Tổ/Nhóm 

Chức danh 

Định biên 

năm 2024 

Định biên 

đề xuất 

năm 2025 

Tăng/

Giảm 

Bổ 

nhiệm 

nhân sự 

Lý do 

tăng/giảm 

định biên 

Ghi 

chú 

1 Kế toán trưởng 1 1 -    

2 Chuyên viên kế toán 1 1 -    

3 Thủ kho 1 1 -    

III Văn phòng 6 8 2    

1 Chánh Văn phòng   1 1 

Bổ 

nhiệm 

mới 

 
Quý 

2 

2 Phó phòng  2 1 -1    

3 Văn thư – thủ quỹ 1 1 -    

4 Chuyên viên KD-TH - 1 1  
Tuyển 

dụng mới 

Quý 

2 

5 Bảo vệ, lái xe 2 3 1  
Tuyển 

dụng mới 

Quý 

2 

6 Tạp vụ 1 1 -    

IV Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ 8 13 5    

1 Trưởng phòng KT – NV - 1 1 

Bổ 

nhiệm 

mới 

 
Quý 

2 

2 Phó phòng KT – NV 3 2 -1    

3 Chuyên viên phòng KT – NV 4 9 5  
Tuyển 

dụng mới 

Quý 

2, 3 

4 Nhân viên phòng KT – NV 1 1 -    

IX. Công tác khác 

- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 trong tháng 4/2025. 

- Triển khai kế hoạch vay vốn phục vụ hoạt động đầu tư, mở rộng hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty (có Phương án vay vốn đính kèm). 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng trồng tỉa, 

xen lấn đất Công ty gây khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất. 

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng tại địa phương 

và ưu tiên tuyển dụng con em người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm 

công nhân sản xuất. 

X. Các giải pháp thực hiện 

1. Giải pháp về quản trị và điều hành SXKD 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty, đây là công cụ để đánh giá, phân tích, hiệu quả công việc từng 
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phòng/ban, bộ phận cũng như từng nhân viên, xác định chính xác, khách quan 

hiệu quả trong công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng 

cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý của Công ty; 

- Xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động khoa học, cơ cấu lao động hợp lý, 

phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng/ban, bộ 

phận, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc. Xây dựng môi trường làm 

việc năng động, thân thiện, có bản sắc văn hóa riêng, thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, hiệu quả;  

- Cải cách cơ chế tiền lương theo mức tăng lương tối thiểu vùng của Chính 

phủ, chế độ đãi ngộ để nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên 

và người lao động trong Công ty, đồng thời có chính sách ưu đãi để thu hút nguồn 

nhân lực có trình độ chuyên môn cao, lao động có tay nghề, bổ sung vào các vị trí 

còn thiếu và yếu tại Công ty; 

- Nâng cao khả năng dự phòng, cẩn trọng trong đầu tư, tiết kiệm chi phí, linh 

hoạt trong việc điều động, xử lý vốn. Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả tránh được 

rủi ro, bất trắc do sự biến động của thị trường, tích cực tiếp cận và huy động các 

nguồn vốn ưu đãi phục vụ cho kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển của Công ty; 

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh 

để xây kế hoạch tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 

2. Giải pháp quản lý tài chính, bảo quản tài sản và phát triển vốn 

 - Thực hiện công tác quản lý tài chính theo nguyên tắc công khai, minh bạch, 

có hệ thống, tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Việc mua sắm tài sản, vật tư, 

trang thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD phải thực hiện chào giá cạnh tranh, 

lựa chọn đơn vị cung cấp có giá ưu đãi nhất để thương thảo, ký kết hợp đồng, 

đồng thời quản lý chặt nguồn vật tư, phân bón, thuốc BVTV phục vụ cho công 

tác đầu tư, chăm sóc vườn cây; 

 - Chi phí quản lý phải tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao khả năng dự phòng trước 

những biến động của thị trường, chi tiêu những chi phí thật sự cần thiết cho hoạt 

động của đơn vị, kiểm soát chặt nhu yếu phẩm của các phòng ban;  

 - Chi phí tiền lương, tiền công: Thực hiện chi trả tiền lương, tiền công và các 

khoản trích theo lương đúng thực tế thực hiện công việc, theo qui định của Công 

ty và pháp luật. Thu nhập bình quân/lao động năm 2025: 6.800.000 – 7.000.000 

đồng/ người/tháng; 

 - Thực hiện mở sổ sách theo dõi, phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, 

phải trả chi tiết theo từng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ đọng kịp thời, không để 
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phát sinh nợ đọng, nợ xấu. Đồng thời cân đối nguồn tài chính từng thời kỳ, có kế 

hoạch thanh toán nợ đúng hạn cho khách hàng; 

 - Việc mua sắm tài sản, nguyên nhiên vật liệu, công cụ lao động phải có kế 

hoạch và chỉ thực hiện khi có nhu cầu thực sự cần thiết cho hoạt động SXKD của 

Công ty. Việc quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thực hiện trên 

nguyên tắc tập trung, kịp thời, hiệu quả, tránh ứ đọng vốn, không để xảy ra rủi ro 

về tài chính. 

3. Giải pháp chung đối với công tác chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất cho từng loại cây trồng cần bám sát định mức 

kỹ thuật của Công ty, gắn với thực tiễn sản xuất kinh và linh động điều tiết hiệu 

quả, tránh gây lãng phí nguồn lực của Công ty. 

- Cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn công 

nhân sản xuất tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất Công ty đề ra. 

- Cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác bám sát đồng ruộng để xử lý hiệu quả, 

kịp thời các tình huống bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng cây 

trồng; 

- Bố trí nguồn nhân lực hiệu quả, linh động và khoa học theo thứ tự công 

việc ưu tiên, đảm tốt kế hoạch sản xuất các loại cây trồng đề ra. 

XI. Kiến nghị đề xuất: 

 Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đề ra, Công ty kiến nghị 

Đại hội Đồng cổ đông, HĐQT và Ban NLTS xem xét chấp thuận một số nội dung 

sau: 

 - Đồng ý chủ trương vay vốn từ các Ngân hàng thương mại, dự kiến vay 9,5 

tỷ đồng để có nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư tái canh vườn cà phê, sản xuất 

kinh doanh nông sản (cà phê và hồ tiêu) (có Phương án vay vốn và kế hoạch sử 

dụng vốn đính kèm); 

- Đồng ý cho phép Công ty tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự theo kế hoạch năm 

2025 đề ra; 

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2024 và phương hướng triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công 

ty báo cáo Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị biết và chỉ đạo thực hiện./. 
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Nơi nhận: 

  - Cổ đông tham dự Đại hội; 

  - HĐQT (thay b/cáo); 

  - BKS (thay b/cáo); 

  - Lưu: VP. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THUẬN AN 

Số:          /2025/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Đắk Mil, ngày     tháng      năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của 

Hội đồng quản trị Công ty CP cà phê Thuận An 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An 

    

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức 

hoạt động Công ty cổ phần Cà phê Thuận An đã được Đại hội cổ đông thông qua. 

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2024 và định hướng hoạt động 

2025 trình ĐHĐCĐ như sau:  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:  

1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định 

của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 02 

lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng 

thành viên trước cuộc họp.  

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bổ nhiệm Giám 

đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 và tiến hành 08 cuộc họp nhằm kiểm tra tình 

hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực 

hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra. Hội đồng quản 

trị đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2024 và kế hoạch năm 2025 công ty CP Cà phê Thuận An; thống nhất chọn đơn 

vị kiểm toán; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Bộ văn bản nhân sự để đảm bảo 

tuân thủ pháp luật và tính thống nhất của hệ thống văn bản đã quy hoạch của Tập 

đoàn T&T. 

- Ngoài các cuộc họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo 

phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết 

các vấn đề có liên quan đến các định hướng về quản trị doanh nghiệp và các vấn 

đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động 

của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, vì 

lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty; 

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. 

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều 

hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Bên cạnh thảo luận, trao 

DỰ THẢO 
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đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp đột xuất của Giám đốc, HĐQT còn thường 

xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện khác về tình 

hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm. 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của 

Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, 

quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. 

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Giám đốc để đưa ra các quyết định, 

chính sách nhằm đạt được những kế hoạch kinh doanh đề ra, cũng như kịp thời giải 

quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. 

Trong năm 2024, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành 

tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: 

- Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được 

ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt; 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và 

triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt, trên tinh 

thần tiết kiệm hiệu quả, nhất là cắt giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp, thực 

hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ với người lao động, không để chậm lượng, nợ 

bảo hiểm, nợ thuế nhà nước mặc dù với một năm kinh tế khó khăn, thời tiết, thiên 

tai diễn biến bất thường; giá cả vật tư nông nghiệp tăng trong năm;  

- Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành công ty đã tuân thủ theo đúng 

phân cấp quản trị tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết 

định của HĐQT. 

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: Hội đồng quản trị thống 

nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và số liệu theo 

Báo cáo của Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát. 

Theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2024 ngày 14 tháng 6 năm 2024 phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty năm 2024 đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Doanh thu 

năm 2024 đạt 118% kế hoạch (23.848/20.148 triệu đồng), lợi nhuận trước thuế 

năm 2024 đạt 238% kế hoạch năm (5.175/2.178 triệu đồng). 

3.2. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành việc chỉnh sửa, ban hành các Quy chế, 

quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tốt công tác quản trị điều hành bao gồm: Nội 

quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 

việc; Quy định và Quy trình Quản lý HĐLĐ; Quy trình chấm dứt HĐLĐ; Quy 

định chấm công để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tính thống nhất của hệ thống 

văn bản đã quy hoạch của Tập đoàn T&T   
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3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán do Ban 

kiểm soát trình ĐHĐCĐ và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị trong danh sách 

được Bộ Tài chính chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn 

Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES) để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của 

Công ty. 

Kết quả: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã hoàn tất thực 

hiện kiểm toán BCTC năm 2024 kịp thời, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của 

Công ty và công bố thông tin đúng quy định. 

4.  Báo cáo tình hình quản trị của Công Ty Cổ Phần Cà Phê Thuận An 

năm 2024: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT 

xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong 

định hướng chiến lược của Thuận An nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững 

mạnh trên cơ sở vận dụng các quy chế, quy định để kiểm soát, giám sát các hoạt 

động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả. 

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều 

lệ Công ty, Quy chế của Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết 

định của Hội đồng quản trị đề ra. Trong hoạt động kinh doanh, đã chủ động bước 

đầu trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp với phương châm lấy ngắn nuôi dài, 

từng bước ổn định và tạo nguồn thu nhập cho công ty, cụ thể: trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh cây cà phê, cây trồng ngắn ngày,…; thu các khoản đầy đủ từ các 

hợp đồng liên kết, không để nợ và khoản nợ xấu xảy ra; đời sống công nhân, người 

lao động đảm bảo.  

- Đối với các cán bộ quản lý các Phòng, Đội đều thực hiện tốt chức năng 

nhiệm vụ được phân công; công tác nhân sự thực hiện nghiệm túc, bộ máy tinh 

gọn. Tuy nhiên, một số cán bộ, người lao động còn bị động, phương pháp làm 

việc chưa khoa học, tư tưởng làm việc còn chưa hết mình, còn đối phó; công tác 

chỉ đạo đội chưa sâu sát, dẫn đến có nhiều sai sót cần phải chấn chỉnh, khắc phục. 

- Báo cáo tình hình quản trị của Công ty được công bố thông tin đầy đủ, đúng 

thời hạn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 

và đăng tải công khai trên website công ty. 

Song Ban điều hành Công ty cần lưu tâm một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, về công tác nhân sự, cần lựa chọn và tuyển dụng đội ngũ người 

lao động đúng theo ngành nghề công ty đang cần, đáp ứng yêu cầu chuyên môn 

nghiệp vụ. 

Thứ hai, về hoạt động sản xuất kinh doanh cần xây dựng chiến lược kinh 

doanh rõ nét hơn, nhất là giai đoạn 2024-2028 để Hội đồng quản trị xem xét, cho 

ý kiến, cũng như vấn đề vay vốn phát triển kinh doanh thời gian tới kịp thời; 
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Thứ ba, về tổ chức sản xuất cũng cần áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả, 

hướng tới xây dựng thương hiệu, sản phẩm an toàn; 

Thứ tư, tiếp tục thực hiện quản trị tài chính hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm; 

tổ chức mua sắm theo phương thức chào giá, mục đích mang lại giá tốt nhất công 

ty; quản lý đất đai chặt chẽ, không để lấn chiếm;  

Thứ năm, cố gắng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đưa ra 

những giải pháp phù hợp, góp phần đưa doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn 

năm trước, hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2024. 

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 

Về thù lao của HĐQT năm 2024: 

- Đối với Chủ tịch HĐQT, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân  

là 5 triệu đồng/người/tháng. 

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao 

gồm thuế thu nhập các nhân là 2 triệu đồng/người/tháng. 

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong 

bộ máy điều hành tại Công ty: hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty. 

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025. 

Trong năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp theo quy định và tổ 

chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên 

HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực 

hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 

2025 của Công ty. 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong 

đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và bám sát 

chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, tuyển dụng thêm các nhân sự có 

chuyên nghành phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả. 

- Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn bộ 

địa bàn.  

- Cho chủ trương thông qua các điều lệ, quy chế hoạt động của công ty và 

các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và xin ý kiến Đại hội cổ đông một số 

vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông quyết định. 

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen 

thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời 

cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn 

thành nhiệm vụ được phân công. 

 - Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ 

tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.  
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- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh 

doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.  

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng 

khoán áp dụng cho công ty đại chúng. 

 Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt 

động năm 2025. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét./. 
 

Nơi nhận:  
- Đại hội đồng cổ đông; 

- Lưu: VP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Bùi Tuấn Long 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THUẬN AN 

 

Số: 01/2025/BC-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Mil, ngày     tháng 3 năm 2025 

 

  
 

BÁO CÁO 
V/V: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 

2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An sửa 

đổi đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cà 

phê Thuận An; 

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 

của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao của BKS trong năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm 

soát trong năm 2025 như sau: 

PHẦN I 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO  

CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024 

 

I. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2024 

Kể từ khi diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 14/6/2024 đến ngày tổ 

chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã họp 02 phiên 

để triển khai các chức năng, nhiệm vụ của Ban, ngoài ra các thành viên Ban Kiểm soát 

thường xuyên trao đổi thống nhất qua điện thoại và e-mail. Nội dung các phiên họp 

của Ban Kiểm soát đều được các thành viên thống nhất thông qua. 

 Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2024 ngày 14/6/2025 và được phân bổ chi tiết cho từng chức danh Trưởng 

Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát với định mức theo chức danh (thực 

nhận sau khi khấu trừ thuế TNCN): 

- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng 

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế nội bộ của 

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An. 

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 

Công ty 

DỰ THẢO 



Thực hiện Khoản 1, Điều 48, Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được 

Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 22/4/2022, BKS thực hiện đánh giá 

về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc 

trong năm 2024 như sau: 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền 

hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An 

và các quy định có liên quan của pháp luật. 

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các hoạt động 

cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của 

HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách 

nhiệm cao, HĐQT, Ban Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các 

thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông 

qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2023, nhằm duy trì đảm bảo hoạt 

động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch 

tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ kế toán, báo cáo tài chính do đơn vị lập cho 

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. BKS đã tham gia và giám sát công tác lựa 

chọn đơn vị kiểm toán và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc. Cùng với đó, 

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31/12/2024 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

Chuẩn Việt tại Đà Nẵng thực hiện trước khi công bố thông tin theo quy định của pháp 

luật. 

III. Phối hợp với Ban điều hành trong công việc giám sát các hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Công ty và giám sát tài chính 

 Trong năm 2024, Ban Giám đốc Công ty tập trung nguồn lực phục vụ công tác 

ổn định công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Điều hành đã tuân thủ các 

nghị quyết của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 Trong công tác giám sát tài chính, Ban Kiểm soát đã phối hợp và giám sát Ban 

Giám đốc, đặc biệt đối với Phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng 

bao gồm: 

✓ Định kỳ thực hiện công tác kiểm soát về mặt hồ sơ, chứng từ và ghi chép trên sổ 

kế toán. 

✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ năng lực và giá thành để thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.  

✓ Thẩm định báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với 

phần ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, trình trình Đại hội đồng cổ đông của 

Công ty xem xét phê duyệt. 

IV. Thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 

1. Các căn cứ 

❖ Báo cáo tài chính do Ban Giám đốc Công ty lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài 

chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 



hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 

21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC; 

❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng thực hiện, hoàn thành và phát hành; 

❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty. 

2. Xác nhận báo cáo tài chính 

2.1. Ban kiểm soát xác nhận 

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình 

hình tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 

cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết 

thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

 

2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2024 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2024 (RÚT GỌN) 

 Đơn vị: đồng 

TT CHỈ TIÊU  31/12/2024   31/12/2023    Tăng (giảm)    % 

I Tổng cộng tài sản  29.481.788.236 23.949.323.991 5.532.464.245 23% 

1 
Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
1.129.418.479 169.921.931 959.496.548 565% 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 216.633.876 3.413.691.761 (3.197.057.885) -94% 

4 Hàng tồn kho 4.002.085.969 4.310.270.730 (308.184.761) -7% 

5 Tài sản ngắn hạn khác   8.683.484 13.493.834 (4.810.350) -36% 

6 Tài sản cố định 8.708.839.664 9.300.965.957 (592.126.293) -6% 

7 
Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang 
14.083.599.478 6.478.345.403 7.605.254.075 117% 

8 Tài sản dài hạn khác 1.332.527.286 262.634.375 1.069.892.911 407% 

II Tổng cộng  nguồn vốn  29.481.788.236 23.949.323.991 5.532.464.245 23% 

1 Nợ ngắn hạn 4.701.544.461 6.438.137.854 (1.736.593.393) -27% 

2 Nợ dài hạn 2.750.000.000 - 2.750.000.000 100% 

3 Vốn chủ sở hữu 22.030.243.775 17.511.186.137 4.519.057.638 26% 

  Trong đó:     

  Vốn đầu tư của chủ sở hữu 16.136.900.000 16.136.900.000 - 0% 

  
Các quỹ và lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
6.092.427.250 1.390.005.887 4.702.421.363 338% 

  Nguồn kinh phí (199.083.475) (15.719.750) (183.363.725) 1166% 

 

Thuyết minh một số chỉ tiêu chính: 

 

2.2.1. Chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” 

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2024 tăng 959 triệu đồng, 

tương đương tăng 565% so với tại ngày 31/12/2023 chủ yếu do tại thời điểm cuối 

năm, Công ty thực hiện bán hạt cà phê tươi và thu tiền ngay, hiện trên thị trường hàng 

hóa, sản phẩm cà phê tươi của Công ty đang có mức giá tốt, tạo điều kiện cho Công ty 



hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2024 đã thông qua.  

 

2.2.2. Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” 

Số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2024 thể hiện giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang là cà phê nhân xô cà phê niên vụ 2024 – 2025 đang trong quá trình sản xuất, bảo 

quản. 

 

2.2.3. Chỉ tiêu “Tài sản cố định” 

Số dư tài sản cố định tại ngày 31/12/2024 phản ánh giá trị còn lại (sau khi lấy nguyên 

giá trừ đi khấu hao lũy kế) của nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị, phương tiện 

vận tải, thiết bị, dụng cụ quản lý và vườn cây cà phê của Công ty. Trong năm 2024, 

Công ty đã thực hiện ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ đối với giá trị trồng vườn cây 

sachi, vườn ươm của Công ty. 

 

2.2.4. Chỉ tiêu “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” 

Số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại 31/12/2024 thể hiện giá trị CCDC, tiền 

lương, tiền thuê đất… cho việc trồng mới và chăm sóc vườn cây lâu năm (cà phê)  của 

Công ty. Trong đó: 

- Chi phí trồng mới vườn cây cà phê (2022 - 2024) và vườn cây kiến thiết cơ bản khác: 

13.543.287.637 đồng; 

- Chi phí xây dựng cơ bản khác: 540.311.841 đồng. 

 

2.2.5. Chỉ tiêu “Nợ ngắn hạn” và “Nợ dài hạn” 

 

Tổng số dư nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) tại ngày 31/12/2024 tăng hơn 01 tỷ đồng 

so với tại ngày 31/12/2023, chủ yếu do: trong năm 2024, Công ty đã ký kết hợp đồng 

tín dụng số 01/2024/4552893/HĐTD ngày 11/7/2024 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đắk Nông với số tiền vay 03 tỷ đồng, phục 

vụ công tác trồng mới cây cà phê của Công ty. 

 

2.2.6. Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” 

Số dư vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 tăng 4,5 tỷ đồng đồng so với ngày 

31/12/2023 chủ yếu do kết chuyển lợi nhuận trong kỳ 05 tỷ đồng và Công ty thực hiện 

trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tổng số tiền ~350 tỷ đồng. 

 
 

2.3. Kết quả kinh doanh (dạng rút gọn) năm 2024 

Đơn vị: đồng 

TT CHỈ TIÊU   Năm 2024    Năm 2023    Tăng (giảm)    % 

1 
Doanh thu thuần bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
22.624.050.636 17.872.069.794 4.751.980.842 27% 

2 Giá vốn hàng bán 12.596.176.615 12.317.344.890 278.831.725 2% 

3 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
10.027.874.021 5.554.724.904 4.473.149.117 81% 

4 Doanh thu hoạt động tài chính 1.366.466 7.274.043 -5.907.577 -81% 

5 Chi phí tài chính 309.120.812 50.784.211 258.336.601 100% 

  Trong đó: Chi phí lãi vay 309.120.812 50.784.211 258.336.601 100% 

6 Chi phí bán hàng 54.347.309 34.501.709 19.845.600 58% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.779.558.468 3.858.108.615 921.449.853 24% 

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 4.886.213.898 1.618.604.412 3.267.609.486 202% 



9 Thu nhập khác 1.212.498.802 475.863.560 736.635.242 155% 

10 Chi phí khác 932.143.082 662.380.102 269.762.980 41% 

11 Lợi nhuận khác 280.355.720 (186.516.542) 466.872.262 -250% 

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5.166.569.618 1.432.087.870 3.734.481.748 261% 

13 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp 
114.522.694 42.081.983 72.440.711 172% 

14 Lợi nhuận sau thuế 5.052.046.924 1.390.005.887 3.662.041.037 263% 

 

 

 

Thuyết minh một số chỉ tiêu chính: 

 

2.3.1. Chỉ tiêu “Doanh thu”: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh năm 2024 tăng hơn 4,7 tỷ đồng, 

tương đương tăng 27% so với năm 2023 chủ yếu do trong năm 2024 Công ty đẩy 

mạnh tiêu thụ cây ngắn ngày (sachi, bắp giống) và hạt cà phê tươi được giá tốt cũng 

như sản lượng ổn định đã làm doanh thu cũng như lợi nhuận gộp trong năm 2024 của 

Công ty tăng mạnh (đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 81% so với thực hiện năm 2023). 

 

 

2.3.2. Chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2024 bao gồm chi phí chi phí tiền lương nhân 

viên khối văn phòng, chi phí bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) với 

số tiền 3,19 tỷ đồng, chi phí công cụ dụng cụ phân bổ và khấu hao tài sản cố định của 

khối văn phòng với số tiền ~595 triệu đồng, tiền thuê đất, chi phí dịch vụ mua ngoài 

và chi phí khác (~900 triệu đồng). 

 

2.3.3. Thực hiện chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024 thông qua.      ĐVT: tỷ đồng. 

 

TT Chỉ tiêu KH năm 2024 TH năm 2024 

 Tăng/ 

(Giảm) 

TH/KH 

% 

TH/KH 

1 Tổng Doanh thu 21.065 23.838 2.773 113% 

2 Tổng chi phí 18.882 18.671 (211) 99% 

3 Lợi nhuận trước thuế 2.183 5.167 2.984 237% 

4 Lợi nhuận sau thuế 2.183 5.052 2.869 231% 

 

Trong năm 2024, Công ty cơ bản hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch 

kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trong đó: Chỉ tiêu lợi nhuận 

sau thuế năm 2024 đạt 5,052 tỷ đồng, hoàn thành 231% KHKD giao, tăng 263% so với thực 

hiện năm 2023. 

PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TRONG NĂM 2025 

 



Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm 

vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau: 

 

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc 

quản trị, điều hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 48, Điều lệ Công ty trên các công 

việc: 

- Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông. 

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc 

thù của Công ty. 

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ 

thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát. 

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm theo quy định. 

3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng 

quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ 

phần Cà phê Thuận An. 

4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu 

cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả 

theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Điều lệ Công ty. 

5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng 

kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo. 

6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ 

của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT. 

 

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát 

trong năm 2024, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của BKS 

trong năm 2025, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của 

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An xem xét./. 

 

 

Nơi gửi: 
- Như kính gửi; 

- Lưu Ban kiểm soát. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng Ban 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Minh 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
 CÀ PHÊ THUẬN AN 

Số: …/TTr-HĐQT-TAN 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Thuận An, ngày     tháng   năm 2025 
 

 
TỜ TRÌNH  

V.v: Phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2024  

và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. 

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Thuận An được Đại hội Đồng Cổ Đông lần 

thứ nhất thông qua ngày 18/7/2019; 

-  Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TAN ngày 14/6/2024. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thuận An  trình Đại hội đồng Cổ đông:  

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024: 

                                                                                                                         ĐVT: VNĐ  

STT Nội dung Kế hoạch 2024 Thực hiện 2024 

1 Lợi nhuận năm trước để lại 0 0 

2 Lợi nhuận sau thuế năm nay 1.390.005.887 1.390.005.887 

3 Tổng Lợi nhuận 1.390.005.887 1.390.005.887 

4 Cổ tức chi trả 0 0 

4.1 Tỷ lệ cổ tức 0 0 

4.2 Cổ tức chi trả 0 0 

5 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 349.625.561 349.625.561 

6 Lợi nhuận còn để năm sau 1.040.380.326 1.040.380.326 

  

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: 

 

STT Nội dung 
Kế hoạch 

2025 

Thực hiện 

2024 
 Chênh lệch 

1 Lợi nhuận năm trước để lại 1.040.380.326 0 1.040.380.326 0 

2 Lợi nhuận sau thuế năm nay 5.052.046.924 1.390.005.887 3.662.041.037 263,46% 

3 Tổng Lợi nhuận 6.092.427.250 1.390.005.887 4.702.421.363 338,30% 

4 Cổ tức chi trả 0 0 0 0 

DỰ THẢO 



4.1 Tỷ lệ cổ tức 0 0 0 0 

4.2 Cổ tức chi trả 0 0 0 0 

5 
Trích quỹ khen thưởng, 

phúc lợi 
911.055.561 349.625.561 561.430.000 160,58% 

6 Trích quỹ đầu tư, phát triển 5.181.371.689 0 5.181.371.689  

7 Lợi nhuận còn lại 0 1.040.380.326 (1.040.380.326)  

 

Ghi chú: Theo KHSXKD năm 2025, Công ty còn thiếu nguồn vốn 9,5 tỷ đồng để đầu 

tư SXKD nên kính trình ĐHĐCĐ trích toàn bộ lợi nhuận sau khi trích quỹ khen thưởng, 

phúc lợi vào quỹ đầu tư, phát triển. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./. 

Trân trọng! 

 

                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Bùi Tuấn Long  

 

 

 
      

   

                                                                                  



CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÀ PHÊ THUẬN AN 
 

Số:             /TTr-TAN-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Mil, ngày          tháng         năm  2025 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2020 thông qua ngày 27/6/2020, được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, thuộc danh 

sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước công bố; 

- Có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và 

tiến độ yêu cầu. 

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa 

chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện 

việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật 

và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán 

được lựa chọn. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Ngô Hồng Minh 

 

DỰ THẢO 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THUẬN AN 

 

Số: ..../2025/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày   tháng 3 năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025) 

  

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2024: 

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 

2024 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau: 

Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát từ năm 2024 gồm: 03  TV 

HĐQT, 03  TV BKS 

- Quỹ thù lao năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt:  180.000.000 đồng 

- Thù lao HĐQT đã chi: 120.000.000 đồng 

- Thù lao BKS đã chi: 60.000.000 đồng 

- Tổng chi: 180.000.000 đồng 

B. Kế hoạch chi thù lao năm 2025 

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được ĐHĐCĐ phê chuẩn; 

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS của Công ty ở thời điểm hiện tại; 

- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An; 

- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh 

trong năm 2025. 

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: 

* Quỹ thù lao cho Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát năm 2025 như sau: 

  - Chủ tịch HĐQT  : 5.000.000 đ/tháng 

  - Thành viên HĐQT : 2.500.000 đ/tháng 

  - Trưởng BKS  : 2.000.000 đ/tháng 

  - Thành viên BKS  : 1.500.000 đ/tháng. 

Tính đủ 12 tháng là: 180.000.000 đồng 

  - HĐQT:              120.000.000 đồng 

  - BKS:                 60.000.000 đồng 

  Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

  Trân trọng cảm ơn./. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Tuấn Long 

DỰ THẢO 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Đắk Mil, ngày    tháng 04 năm 2025 

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

Tên cổ đông:………………………………………………………………Mã cổ đông:……………….. 

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):…………………………………………………………… 

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 

Công ty CP Cà phê Thuận An như sau: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 

 



                                          ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM 2025 

                                       CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN 

 

        PHIẾU BIỂU QUYẾT 
 

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông .................................................................................  

Mã số cổ đông: TAN……………... 

Số cổ phần sở hữu: …………. Cổ phần 

Số cổ phần nhận ủy quyền: …………. Cổ phần 

Tổng số cổ phần: …………. Cổ phần 

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: 

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)         

 

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 

2024 và đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 

       Đồng ý          Không đồng ý        Không có ý kiến 

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông 

(hoặc người đại diện theo ủy quyền) 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

SỐ 

……… 
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